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1. Phân phối chương trình
1.1. Khối 6
	Tuần
	Tiết
	Bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Định hướng phát triển năng lực số


	1. ĐỊA

	1,2,3
	Bài mở đầu:  Tại sao cần học Địa lí (1 tiết)
Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và Tọa độ địa lí
( 2 tiết)
	

Tiết 1. I. Hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến.
II. Toạ độ địa lí.
Tiết 2. III. Lưới kinh tuyến, vĩ tuyến của bản đồ thế giới.
	- Hiểu được tầm quan trọng của việc nắm các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và trong sinh hoạt.
- Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú của việc học môn Địa lí.
- Nêu được vai trò của Địa lí trong cuộc sống.
- Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.
- Ghi được tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ.
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí; có khả năng trình bày kết quả một bài tập của cá nhân hay của nhóm.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác tư liệu số, bản đồ trực tuyến, hình ảnh và video để hiểu vai trò của Địa lí trong đời sống và các lĩnh vực phát triển xã hội.
1.2.TC1b: Nhận biết và đánh giá nguồn học liệu số đáng tin cậy (Cổng thông tin Bộ GD&ĐT, bản đồ số quốc gia, tài nguyên giáo dục mở) phục vụ việc học và tìm hiểu các vấn đề địa lí thực tiễn.
2.1.TC1a: Sử dụng công cụ bản đồ số, phần mềm học tập địa lí (Google Earth, World Map, Quizizz) để rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ, phân tích không gian và xác định vị trí địa lí.
2.3.TC1b: Thiết kế sơ đồ tư duy, infographic hoặc bài trình chiếu số thể hiện mối liên hệ giữa Địa lí và các môn học, nghề nghiệp, hoạt động thực tế trong đời sống.
3.1.TC1a: Thảo luận, hợp tác trực tuyến (Google Classroom, Padlet) để chia sẻ ví dụ thực tế về ứng dụng của kiến thức địa lí trong học tập và đời sống.
3.3.TC1b: Trình bày bài thu hoạch hoặc video ngắn minh chứng hiểu biết về tầm quan trọng của môn Địa lí, đồng thời thực hành kĩ năng an toàn, đạo đức và sáng tạo số.

	2. SỬ
15/9/2025 
-> 20/9/2025

	4
	Bài 1: Lịch sử  là gì?
	
	 - Nêu được khái niệm lịch sử và môn Lịch sử. 
- Hiểu được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. 
- Giải thích được vì sao cần thiết phải học môn Lịch sử
- Biết được một số khái niệm về thời gian trong lịch sử.
- Biết  được một số cách tính thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác nguồn sử liệu số (ảnh tư liệu, video, tài liệu lưu trữ, bản đồ lịch sử số, bảo tàng ảo) để hiểu được ý nghĩa của việc học Lịch sử và giá trị của các loại sử liệu.
2.1.TC1a: Sử dụng các công cụ số (Google Arts & Culture, Timeline JS, Canva) để phân biệt và minh họa các loại sử liệu: hiện vật, văn bản, hình ảnh, truyền miệng.
2.3.TC1b: Thiết kế sơ đồ tư duy số hoặc infographic thể hiện mối quan hệ giữa các nguồn sử liệu và vai trò của chúng trong việc tái hiện quá khứ.
3.1.TC1a: Thực hành trao đổi, hợp tác trực tuyến (Padlet, Google Classroom, Jamboard) về tầm quan trọng của việc học Lịch sử và cách sử dụng sử liệu trong nghiên cứu.

	
	
5

	Bài 2: Thời gian trong lịch sử.
	Tiết 1. I. Âm lịch, dương lịch.
	
	

	
	6
	Bài 2: Thời gian trong lịch sử.
	Tiết 2. II. Cách tính thời gian.
	
	

	3. ĐỊA
22/9/2025 
-> 27/9/2025

	7,8
	Bài 2. Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng
	Tiết 1. I. Kí hiệu bản đồ và chú giải
Tiết 2. II. Các loại kí hiệu bản đồ
	- Biết đọc các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.
- Biết xác định hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong tình huống mới.
- Lựa chọn hình thức làm việc nhóm phù hợp, chủ động hoàn thành các phần việc được giao.

	1.1.TC1a: Khai thác bản đồ số và bản đồ tương tác trực tuyến (Google Earth, Google Maps, Vietnam Map, National Geographic MapMaker) để quan sát, xác định và phân biệt các loại kí hiệu bản đồ hành chính và địa hình.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm, đánh giá nguồn tư liệu số đáng tin cậy (sách giáo khoa điện tử, tài nguyên mở của Bộ GDĐT, cổng bản đồ quốc gia) để hiểu cách sử dụng chú giải và hệ thống kí hiệu bản đồ.
 2.1.TC1a: Sử dụng phần mềm bản đồ số, công cụ học tập địa lí trực tuyến (ArcGIS Online, Google Earth Pro, MapChart) để thực hành đọc, đối chiếu và xác định các yếu tố địa lí qua kí hiệu.
 2.3.TC1b: Thiết kế sơ đồ hoặc infographic số minh họa ý nghĩa của từng loại kí hiệu bản đồ và cách sử dụng chú giải trong đọc bản đồ.


	
	9
	Bài 3.Tìm đường đi trên bản đổ
	Tiết 1. 
I. Phương hướng trên bản đồ.
II. Tỉ lệ bản đồ
	- Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích các mối liên hệ (tương hỗ, nhân quả) giữa các hiện tượng, 
- Yên thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường.
	

	4. SỬ
29/9/25 
-> 4/10/25

	10
	Bài 3. Nguồn gốc loài người.
2 tiết

	Tiết 1. I. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người.
	- Giới thiệu sơ lược về quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người trên Trái Đất.
- Xác định được những dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á.
	

	
	11
	Bài 3. Nguồn gốc loài người.
	Tiết 2. II. Dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á.
	- Xác định được những dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á.
- Kể tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của Người tối cổ trên đất nước Việt Nam.
	

	
	12
	Bài 4. Xã hội nguyên thủy.
2 tiết

	Tiết 1
 I. Các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy.
 II. Đời sống vật chất của người nguyên thủy. (phần 1) 
	  - Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy.
- Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thủy 
	1.1.TC1a: Khai thác tư liệu số (video, hình ảnh, bản đồ phân bố di chỉ khảo cổ, bảo tàng ảo, mô hình 3D) để mô tả các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy từ thời kì đá cũ, đá giữa đến đá mới.
1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn tư liệu học thuật, trang web bảo tàng, bài viết khảo cổ trực tuyến (UNESCO, Viện Khảo cổ học, Smithsonian) về đời sống, công cụ và văn hóa của người nguyên thủy.
2.1.TC1a: Sử dụng phần mềm mô phỏng, bản đồ số (Google Earth, TimeMap, ArcGIS) để xác định vị trí các di chỉ người nguyên thủy và quá trình tiến hóa xã hội loài người qua các thời kì.
3.3.TC1b: Trình bày sản phẩm học tập số (bài trình chiếu, clip ngắn, bản đồ thời gian) nêu ý nghĩa của lao động đối với tiến hóa của con người, bảo đảm tính chính xác, trích dẫn nguồn rõ ràng và an toàn số.

	5. ĐỊA
06/10/2025 -> 11/10/2025

	13,14,15
	Bài 3.Tìm đường đi trên bản đổ
Bài 4. Lược đồ trí nhớ

Bài 5. Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất
	Tiết 2. 
III. Tìm đường đi trên bản đồ


	-Biết tìm đường đi trên bản đồ.
- Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân học sinh.
- Biết được vị trí của TĐ trong hệ mặt trời
- Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.

	1.1.TC1a: Khai thác hình ảnh vệ tinh, bản đồ số địa phương (Google Earth, Google Maps, Mapchart) để xác định các đối tượng địa lí quen thuộc như sông, núi, đường, trường học, khu dân cư.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm và sử dụng nguồn tư liệu số đáng tin cậy (bản đồ hành chính địa phương, dữ liệu mở từ Sở TN&MT) để đối chiếu, kiểm chứng thông tin khi vẽ lược đồ trí nhớ.
 2.1.TC1a: Sử dụng công cụ vẽ số (Canva, AutoDraw, Google Drawings, Paint, PowerPoint) để thiết kế và biểu diễn lược đồ trí nhớ thể hiện các yếu tố địa lí quen thuộc.
 2.3.TC1b: Thiết kế bản đồ số hoặc infographic địa phương minh họa các địa điểm quen thuộc gắn với đời sống hằng ngày, rèn luyện tư duy không gian.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Jamboard, Google Classroom) để chia sẻ, so sánh lược đồ trí nhớ cá nhân và góp ý sản phẩm của bạn học.

	6. SỬ
13/10/2025 -> 18/10/2025

	16
	Bài 4. Xã hội nguyên thủy
	Tiết 2. II. Đời sống vật chất của người nguyên thủy. (phần 2)
III. Đời sống tinh thần của người nguyên thủy.
	 - Nêu được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy cũng như của con người và xã hội loài người
	

	
	17
	Bài 5. Sự chuyển biến  từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
2 tiết
	Tiết 1. I. Sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại.
II. Sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy.
	 - Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp. 


	

	
	18
	Bài 5. Sự chuyển biến  từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
	Tiết 2. III. Việt Nam cuối thời kì nguyên thủy
	- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của nó đối với sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.
	

	7.ĐỊA
20/10/2025 -> 25/10/2025

	19, 20




	Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	Tiết 1: Chuyển động của tự quay quanh trục của Trái Đất
Tiết 2: Hệ quả của tự quay quanh trục của Trái Đất
	- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh trục

- Nhận biết được giờ địa phương/giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
	1.1.TC1a: Khai thác mô hình 3D, video, và phần mềm mô phỏng chuyển động Trái Đất (PhET Interactive Simulations, NASA Eyes, Solar System Scope) để quan sát và mô tả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn tư liệu số chính thống (NASA, ESA, Cổng giáo dục Việt Nam) để giải thích các hệ quả của chuyển động tự quay: hiện tượng ngày – đêm, lệch hướng chuyển động, sự chênh lệch giờ.
2.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số, công cụ múi giờ trực tuyến (Time and Date, Google Earth) để so sánh giờ địa phương, giờ khu vực và xác định chênh lệch thời gian giữa hai địa điểm trên Trái Đất.
2.3.TC1b: Thiết kế infographic, sơ đồ tư duy hoặc video minh họa thể hiện hiện tượng ngày – đêm luân phiên, sự lệch hướng chuyển động của vật thể và các hệ quả khác của chuyển động Trái Đất.

	
	21
	Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	Tiết 1: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời 
	-Mô tả được chuyển động của Trái Đất  quanh Mặt Trời.
	

	8. SỬ
27/10/2025 -> 01/11/2025

	22
	Chương 3: Xã hội cổ đại
Bài 6. Ai Cập cổ đại (2 tiết) 

	Tiết 1: I. Điều kiện tự nhiên.
II. Quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại.
	- Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (các dòng sông, đất đai màu mỡ) đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập.
- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập.
	1.TC1a: Khai thác tư liệu số, bản đồ cổ, video, ảnh 3D, mô hình bảo tàng ảo (Google Arts & Culture, British Museum, UNESCO) để tìm hiểu điều kiện tự nhiên và tác động của sông Nin đến sự hình thành nền văn minh Ai Cập cổ đại.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin trực tuyến chính thống (tài liệu khảo cổ, bài viết học thuật, tư liệu giáo dục lịch sử) về quá trình hình thành nhà nước Ai Cập và các triều đại Pharaon.
 2.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số, timeline tương tác (Google Earth, Timeline JS, ArcGIS Online) để mô tả sự phát triển lãnh thổ và tiến trình hình thành nhà nước cổ Ai Cập.  


	
	23
	Bài 6. Ai Cập cổ đại
	Tiết 2: III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.
	- Kể được tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập. 
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	Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại
2 tiết

	
	- Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (các dòng sông, đất đai màu mỡ) đối với sự hình thành nền văn minh Lưỡng Hà.
- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Lưỡng Hà.
	

	9. ĐỊA
03/11/2025 -> 08/11/2025

	25,26,27



	ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

	Nội dung kiến thức từ tuần 1 đến tuần 8.
	- Hiểu được lịch sử là gì? Phân biệt được các loại tư liệu lịch sử.
- Vận dụng để biết cách tính thời gian trong lịch sử.
- Nguồn gốc của loài người, đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy.
- Biết được hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến và tọa độ địa lí và một số kí hiệu, chú giải trên bản đồ.
-Vị trí TĐ, hệ quả chuyển động của TĐ.
	1.1. TC1a: Tìm kiếm và tổng hợp tư liệu, bản đồ, video, hình ảnh và dữ liệu số để ôn tập, củng cố kiến thức Lịch sử (bài 1 đến bài 5) và Địa lí (bài 1 đến bài 6).
1.2.TC1b: Đánh giá và lựa chọn nguồn học liệu số đáng tin cậy (Cổng thông tin Bộ GDĐT, Google Scholar, Sách giáo khoa điện tử, Bản đồ số Việt Nam) phục vụ việc luyện tập và tự học.
2.1.TC1a: Sử dụng các công cụ học tập số (Quizizz, Kahoot, Wordwall, Azota) để làm bài tập trắc nghiệm – tự luận trực tuyến, củng cố kiến thức và rèn kỹ năng vận dụng.


	10. SỬ
10/11/2025 -> 15/11/2025

	28
	Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại (tt)
	Tiết 2 III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	- Kể được tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Lưỡng Hà. 
	1.TC1a: Khai thác tư liệu số, bản đồ cổ, hình ảnh vệ tinh, video, bảo tàng ảo (Google Arts & Culture, British Museum, UNESCO) để hiểu rõ điều kiện tự nhiên của vùng Lưỡng Hà (lưu vực sông Ti-grơ và Ơ-phơ-rát) và tác động của nó đến sự ra đời nền văn minh cổ đại.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin trực tuyến đáng tin cậy (Viện Khảo cổ học, trang giáo dục lịch sử, tài liệu của các bảo tàng quốc tế) để hiểu quá trình hình thành nhà nước Lưỡng Hà và các thành tựu văn minh.
  2.3.TC1b: Thiết kế sơ đồ tư duy, infographic hoặc video trình chiếu số thể hiện thành tựu văn hóa tiêu biểu: chữ hình nêm, bánh xe, luật Hammurabi, thiên văn học, kiến trúc ziggurat.
  3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Jamboard, Google Classroom) để phân tích, so sánh ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên giữa Ai Cập và Lưỡng Hà đối với sự phát triển văn minh.

	
	29
	Bài 8: Ấn Độ cổ đại.2 tiết

	Tiết 1: I. Điều kiện tự nhiên.
II. Xã hội Ấn Độ cổ đại
	- Nêu được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng.
- Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ. 

	

	
	30
	
	Tiết 2: III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.
	- Nhận biết được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ..
	

	11. ĐỊA
17/11/2025 -> 22/11/2025

	31



32


33
	Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực tế

Chương 3: Cấu tạo của trái đất. Vỏ trái đất
Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa (3 tiết)
	Tiết 2: Hệ quả của TĐ quay quanh MT








3 tiết
Tiết 1. I. Cấu tạo của Trái đất.

	
- Hiện tượng các mùa va hiện tương ngày đêm dài ngăn theo mùa
- Xác định được phương hướng ngoài thực tế dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên hoặc dùng la bàn




- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp. 

	1.1.TC1a: Khai thác mô hình 3D, video mô phỏng, hình ảnh vệ tinh và bản đồ số (NASA Eyes, PhET Simulations, Solar System Scope, Google Earth) để mô tả hướng, quỹ đạo và thời gian chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin trực tuyến đáng tin cậy (NASA, ESA, Cổng thông tin giáo dục khoa học) về hiện tượng mùa và sự thay đổi độ dài ngày đêm ở các vĩ độ khác nhau.
2.1.TC1a: Sử dụng phần mềm mô phỏng hoặc bản đồ số động để quan sát sự thay đổi vị trí Trái Đất theo thời gian trong năm và mô tả hiện tượng mùa ở các bán cầu.
2.3.TC1b: Thiết kế sơ đồ tư duy, infographic hoặc video minh họa số thể hiện hiện tượng mùa, độ dài ngày – đêm theo mùa và theo vĩ độ.
3.1.TC1a: Thảo luận nhóm trực tuyến (Padlet, Google Classroom, Jamboard) để phân tích mối quan hệ giữa chuyển động Trái Đất – hiện tượng mùa – độ dài ngày đêm.
3.3.TC1b: Trình bày sản phẩm học tập số (clip, trình chiếu, mô phỏng ảo) về quá trình chuyển động quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí, đảm bảo sử dụng công cụ số an toàn, khoa học và có trích dẫn nguồn dữ liệu.

	12.  SỬ
24/11/2025 -> 29/11/2025

	34,35
	Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII (2 tiết)
	Tiết 1: I. Điều kiện tự nhiên.
II. Quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng.
Tiết 2: III. Từ nhà Hán, Nam – Bắc triều đến nhà Tùy.
IV. Thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc cổ đại.
	-Vẽ được trục thời gian các giai đoạn phát triển của Trung Quốc thời cổ đại.
- Trình bày được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.
- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.
- Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tuỳ.
- Nêu được những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Trung Quốc trước thế kỉ VII.
	1.1.TC1a: Khai thác bản đồ số, video tư liệu, hình ảnh vệ tinh, mô hình 3D (Google Earth, UNESCO, National Geographic, Google Arts & Culture) để hiểu rõ điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại, đặc biệt là lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang – cái nôi của nền văn minh Trung Hoa.
1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin học thuật, bảo tàng số, thư viện số (Viện Khảo cổ học Trung Quốc, British Museum, UNESCO) về sự hình thành và phát triển của các triều đại cổ đại Trung Hoa.


	
	36
	Bài 10: Hy Lạp cổ đại
	Tiết 1: I. Điều kiện tự nhiên.
	- Giới thiệu và nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp.
	

	13. ĐỊA
01/12/2025 -> 06/12/2025

	37, 38




	Bài 9. Cấu tạo của Trái đất. Động đất và núi lửa.(tt)


	Tiết 2. II. Các mảng kiến tạo.
Tiết 3. III. Động đất.
IV.  Núi lửa
	- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.
- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân của hiện tượng này.

- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra.
	1.TC1a: Khai thác mô hình 3D, video mô phỏng, bản đồ số và ảnh vệ tinh (Google Earth, PhET Simulations, NASA Earth Observatory) để quan sát và mô tả cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm lớp vỏ, lớp trung gian, nhân ngoài và nhân trong.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn tư liệu số đáng tin cậy (NASA, USGS, Cổng thông tin địa chất Việt Nam) để hiểu cơ chế vận động của các mảng kiến tạo và mối liên hệ giữa chúng với hiện tượng động đất – núi lửa.
 2.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số, mô hình tương tác (Google Earth, ArcGIS, Earthquake Tracker) để xác định vị trí các mảng kiến tạo lớn (Eurasia, Pacific, Indo-Australia, Africa, North America, South America, Antarctic) và các đới tiếp giáp mảng xô vào nhau.
 2.3.TC1b: Thiết kế infographic, sơ đồ tư duy hoặc bản đồ tương tác số thể hiện cấu tạo Trái Đất, chuyển động mảng và các khu vực thường xảy ra động đất, núi lửa.
  3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Jamboard, Google Classroom) để thảo luận về nguyên nhân, tác động và biện pháp giảm thiểu thiệt hại do động đất, núi lửa gây ra.
 3.3.TC1b: Trình bày sản phẩm học tập số (bản đồ 3D, video mô phỏng, bài trình chiếu) về cấu tạo Trái Đất và hoạt động mảng kiến tạo, đảm bảo sử dụng dữ liệu khoa học, trình bày chính xác, sáng tạo và tuân thủ quy tắc an toàn thông tin số

	
	39
	Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.
	Tiết 1. I. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. 
II. Các dạng địa hình chính.
	- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

	

	14. SỬ
08/12/2025 -> 13/12/2025

	40
	Bài 10: Hy Lạp cổ đại (tt)


	Tiết 2: II. Tổ chức nhà nước thành bang.
III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.
	
- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp. 
- Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại.
	1.1.TC1a: Khai thác bản đồ số, hình ảnh vệ tinh, video mô phỏng (Google Earth, National Geographic, UNESCO) để phân tích điều kiện tự nhiên vùng Địa Trung Hải và nhận xét ảnh hưởng của địa hình, khí hậu, biển đảo đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hi Lạp cổ đại.
2.1.TC1a: Sử dụng công cụ số trực quan hóa (Timeline JS, Canva, Google Earth, ArcGIS) để mô tả sự ra đời, mở rộng và đặc điểm chính trị của các thành bang Hi Lạp cổ đại.

	
	41
	Bài 11: La Mã cổ đại (2 tiết)
	Tiết 1: I. Điều kiện tự nhiên.
	- Giới thiệu và nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh La Mã.
	

	
	42
	
	Tiết 2: II. Tổ chức nhà nước La Mã cổ đại. III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.
	- Trình bày được tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã. 
- Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của La Mã

	

	15. ĐỊA
15/12/2025 -> 20/12/2025

	43



	Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. khoáng sản.(tt)
	Tiết 2. 
III. Khoáng sản.



	- Khái niệm khoáng sản, kể được tên một số loại khoáng sản, giá trị.



	1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn tư liệu khoa học số đáng tin cậy (USGS, Cổng thông tin địa chất Việt Nam, UNESCO) để hiểu rõ cơ chế tác động và mối liên hệ giữa hai quá trình này trong việc hình thành địa hình.
2.1.TC1a: Sử dụng các công cụ bản đồ số, mô hình địa hình trực tuyến (ArcGIS, Google Earth Pro) để quan sát và phân tích các dạng địa hình chính trên Trái Đất như núi, cao nguyên, đồng bằng, thung lũng.




1.TC1a: Sử dụng bản đồ số và hình ảnh vệ tinh (Google Earth, National Geographic Map, ArcGIS Online) để xác định vị trí địa lí, phạm vi khu vực Đông Nam Á và mối liên hệ với các khu vực lân cận.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm và chọn lọc tư liệu số, bản đồ lịch sử, video học tập (UNESCO, World History Encyclopedia, Google Arts & Culture) để trình bày quá trình hình thành các vương quốc cổ Đông Nam Á trước thế kỉ VII.
2.1.TC1a: Thiết kế bản đồ số hoặc sơ đồ thời gian (Timeline JS, Canva, Infogram) thể hiện sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ như Phù Nam, Chân Lạp, Srivijaya, Pagan, Champa,

	
	44
	Bài 11. Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.
	1 tiết
	- Biết đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.
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	Bài 12: Các vương quốc  Đông Nam Á trước thế kỉ X 
(2 tiết) 
	Tiết 1. I. Vị trí địa lí của Đông Nam Á.
II. Sự xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII.
	- Trình bày sơ lược về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. 
- Trình bày được quá trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII
	

	16
22/12/2025 -> 27/12/2025

	46,47,
48
	Ôn tập LS- ĐL
	
	- Ôn lại kiến thức các bài học
- HS vận dụng kiến thức làm bài tập 
- Rèn luyện kĩ năng thực hành

	

	17
29/12/2025 -> 03/01/2026

	49
50,51
	Kiểm tra cuối kì 1
	
	Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40%
	

	18. SỬ
05/01/2026 -> 10/01/2026

	
	KTCK I
	
	KTCK I
	

	
DỰ TRỮ
12/01/2026 -> 17/01/2026


	
52
	Bài 12: Các vương quốc  Đông Nam Á trước thế kỉ X
	Tiết 2. III. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII – X.
	- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X ở Đông Nam Á.
	1.1.TC1a: Khai thác bản đồ số, mô hình tuyến hàng hải cổ (Google Earth, Ancient Trade Routes Map, ArcGIS) để xác định các tuyến giao thương chủ yếu ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn tư liệu số đáng tin cậy (UNESCO, World History Encyclopedia, Bảo tàng ảo Đông Nam Á) để phân tích vai trò của giao lưu thương mại đối với sự phát triển kinh tế – văn hoá của khu vực.
2.3.TC1b: Thiết kế bản đồ số hoặc infographic thể hiện những trung tâm thương mại lớn (Srivijaya, Phù Nam, Chân Lạp, Pagan, Champa) và sự lan toả văn hoá Ấn Độ, Trung Hoa trong khu vực.
3.1.TC1a: Tổ chức thảo luận nhóm trực tuyến (Padlet, Jamboard, Google Classroom) để đánh giá tác động qua lại giữa giao lưu thương mại và sự hình thành các nền văn minh Đông Nam Á.
3.3.TC1b: Trình bày sản phẩm học tập số (bản đồ động, video tóm tắt, trình chiếu số) thể hiện tác động của giao lưu thương mại đối với kinh tế, văn hoá và xã hội Đông Nam Á thời cổ, đảm bảo tính khoa học, sáng tạo và tuân thủ an toàn – đạo đức số.

	
	 53,
54
	Bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X
	Tiết 1. I. Quá trình giao lưu thương mại.
Tiết 2. II. Quá trình giao lưu văn hóa.
	- Phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu Công nguyên.

- Phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu Công nguyên

	


HỌC KÌ II

	19- ĐỊA
19/01/2026 -> 24/01/2026

	55,56
	Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu
Bài 12. Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió trên Trái Đất
	Tiết 1
I.Các tầng khí quyển và thành phần không khí 
II. Khối khí
Tiết 2.
III. Khí áp và gió trên Trái Đất
	- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.

- Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
	1.1.TC1a: Khai thác mô hình 3D và bản đồ khí quyển số (NASA Earth Observatory, Ventusky, Windy, Google Earth) để mô tả cấu trúc các tầng khí quyển, đặc biệt là tầng đối lưu và tầng bình lưu.
  1.2.TC1b: Tìm kiếm và chọn lọc tư liệu số, video khoa học (NOAA, MetOffice, YouTube EDU) để hiểu rõ vai trò của oxy, hơi nước và CO₂ trong việc điều hoà khí hậu và duy trì sự sống trên Trái Đất.
  2.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số hoặc hình ảnh vệ tinh thời tiết trực tuyến để xác định và phân tích đặc điểm của các khối khí (nhiệt độ, độ ẩm, nguồn gốc hình thành).
 2.3.TC1b: Thiết kế bản đồ tương tác hoặc infographic thể hiện sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên (tín phong, tây ôn đới, gió đông cực).
  3.1.TC1a: Thảo luận nhóm trực tuyến (Padlet, Jamboard, Google Classroom) để so sánh đặc điểm các khối khí, phân tích sự tác động của chúng đến khí hậu Việt Nam và thế giới.
 3.3.TC1b: Trình bày sản phẩm học tập số (video mô phỏng, bản đồ khí hậu số, sơ đồ tư duy điện tử) thể hiện cấu trúc lớp vỏ khí, đặc điểm khối khí, khí áp và gió trên Trái Đất, bảo đảm tính chính xác, khoa học, sáng tạo và tuân thủ quy tắc an toàn số.


	
	57
	Bài 13. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. (4 tiết)
	Tiết 1
I. Nhiệt độ không khí
II. Sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
	- Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.
- Biết sử dụng nhiệt kế, khí áp kế, ẩm kế
- Phân biệt được thời tiết và khí hậu.
	

	20 - SỬ
26/01/2026 -> 31/01/2026

	58,
59
	Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X.
Bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
	Tiết 1. I. Nhà nước Văn Lang.
Tiết 2. II. Nhà nước Âu Lạc.à nước Âu Lạc.
	
- Trình bày được sự thành lập và tổ chức nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.


	TC1a: Khai thác dữ liệu số, video, hình ảnh, hiện vật 3D từ các nguồn chính thống (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Google Arts & Culture, Thư viện số Quốc gia, Cổng dữ liệu mở Việt Nam) để tìm hiểu về đời sống cư dân Văn Lang – Âu Lạc.
1.2 – TC1b: Phân tích hình ảnh, bản đồ, hiện vật, công cụ sản xuất (trống đồng, cày đồng, nhà sàn, đồ gốm...) để rút ra đặc điểm đời sống vật chất.


	
	60
	Bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc
	Tiết 1. 
I. Đời sống vật chất.
	Mô tả được đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.

	2.1 –TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Canva, Google Slides, Jamboard) để sưu tầm và thảo luận về các ngành nghề, nhà ở, ăn mặc, đi lại của cư dân Văn Lang – Âu Lạc.
2.2–TC2b: Sáng tạo sản phẩm số (infographic, sơ đồ tư duy, video clip, bản trình chiếu) minh họa đời sống

	21-ĐỊA
02/02/2026 -> 07/02/2026

	61
62
63
	Bài 13. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu.
	Tiết 2. III. Độ ẩm không khí. Mây và mưa
Tiết 3. IV. Thời tiết và khí hậu.
Tiết 4. V. Các đới khí hậu trên Trái Đất
	Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu.
Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu.

	

	22- SỬ
23/02/2026 -> 28/02/2026

	64



	Bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc 
	Tiết 2. II. Đời sống tinh thần.
	- Mô tả được đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.
	

	
	65, 66
	Bài 16: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương  Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc
	Tiết 1. I. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Tiết 2. II. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội.
	
	

	23-ĐỊA
02/03/2026 -> 07/03/2026


	67
	Bài 14: Biến đồi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	1.1–TC1a: Khai thác dữ liệu số, video, hình ảnh mô phỏng hiện tượng hình thành mây và mưa từ các nguồn chính thống (Cổng thông tin khí tượng, NASA, Bộ TN&MT).
1.2–TC1b: Phân tích bản đồ khí hậu, biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa để nhận biết đặc điểm các đới khí hậu trên Trái Đất.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Google Slides, Canva) để chia sẻ, thảo luận dữ liệu về mây, mưa, khí hậu các khu vực.
2.2–TC2b: Sáng tạo sản phẩm số (infographic, video, sơ đồ tư duy) mô tả hiện tượng mây – mưa và đặc điểm các đới khí hậu.
3.1–TC3a: Phân tích nguyên nhân – kết quả trong quá trình hình thành mây, mưa và sự khác biệt khí hậu giữa các đới; vận dụng tư duy phản biện khi so sánh khí hậu Việt Nam với thế giới.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức và an toàn số, trích dẫn chính xác nguồn tư liệu, hình ảnh, dữ liệu khí tượng khi sử dụng.
3.3–TC3c: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mô phỏng hiện tượng mây – mưa, biểu đồ khí hậu, hoặc hỗ trợ thiết kế infographic minh họa các đới khí hậu.

	
	68
	Bài 15: Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa.
	
	- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa; xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới.
	1.1–TC1a: Khai thác dữ liệu số, bản đồ khí hậu, biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa từ các nguồn chính thống (NASA, Bộ TN&MT, Cổng dữ liệu mở Việt Nam) để tìm hiểu đặc điểm khí hậu các khu vực trên thế giới.

3.3–TC3c: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để trực quan hóa dữ liệu khí hậu, tạo biểu đồ, hoặc mô phỏng sự thay đổi khí hậu theo khu vực.

	
	69
	Chương 5: Nước trên  trái đất
Bài 16: Thuỷ quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà
	Tiết 1. I. Thủy quyển, thành phần chủ yếu của thủy quyển.
II. Vòng tuần hoàn nước.
	- Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
	

	24- SỬ
09/03/2026 -> 14/03/2026

	70
71
	Bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời  Bắc thuộc
	Tiết 1. I. Đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc.
Tiết 2. II . Phát triển văn hóa dân tộc.
	- Nêu được nguyên nhân, nét chính diễn biến, kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng
	1.1–TC1a: Khai thác dữ liệu số, bản đồ, video, hình ảnh từ nguồn chính thống (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Thư viện số, Cổng dữ liệu mở) để tìm hiểu chính sách cai trị và ảnh hưởng của phong kiến phương Bắc ở Việt Nam.
1.2–TC1b: Phân tích tư liệu, hình ảnh, hiện vật để nhận biết các chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa thời Bắc thuộc.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Google Slides, Canva) để sưu tầm và thảo luận tư liệu số về sự đô hộ và giao lưu văn hóa Việt – Hán.
2.2–TC2b: Sáng tạo sản phẩm số (infographic, sơ đồ tư duy, video) thể hiện chính sách cai trị và sự chuyển biến của xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc.
3.3–TC3c: Ứng dụng AI để tạo infographic, bản đồ, video mô phỏng quá trình Bắc thuộc và giao lưu văn hóa Việt – Hán

	
	72
	Bài 18: Các cuộc  đấu tranh  giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	Tiết 1. I. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40- 43.
	- Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa.
- Nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc
	

	25-ĐỊA
16/03/2026 -> 21/03/2026

	73
	Bài 16. Thuỷ quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà
	Tiết 2. III. Nước ngầm và băng hà.
	- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.

	1–TC1a: Khai thác dữ liệu số, video, hình ảnh, bản đồ về thuỷ quyển từ các nguồn chính thống (NASA, Bộ TN&MT, Google Earth, Thư viện số Quốc gia) để tìm hiểu các thành phần của thuỷ quyển và vòng tuần hoàn nước.
1.2–TC1b: Phân tích sơ đồ, mô hình số về vòng tuần hoàn lớn của nước để hiểu quá trình bốc hơi, ngưng tụ, mưa và dòng chảy.
3.1–TC3a: Phân tích mối quan hệ giữa vòng tuần hoàn nước và khí hậu, vận dụng tư duy phản biện khi đánh giá việc khai thác, sử dụng nước ngầm hiện nay.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức, an toàn số; trích dẫn chính xác nguồn dữ liệu, hình ảnh, video khi sử dụng.
3.3–TC3c: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mô phỏng vòng tuần hoàn nước, trực quan hóa dữ liệu về nước ngầm, băng hà và sự biến đổi nguồn nước toàn cầu.

	
	74,75
	Bài 17: Sông và hồ.
	Tiết 1. I. Sông và lưu lượng nước của sông.
II. Hồ.
Tiết 2. III. Sử dụng tổng hợp nước sông và hồ.
	- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn; mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.
	

	26- SỬ
23/03/2026 -> 28/03/2026

	76
77
78
	Bài 18: Các cuộc  đấu tranh  giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	Tiết 2. II. Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248.
Tiết 3. III. Khởi nghĩa Lí Bí và nước Vạn Xuân năm 542 – 602.
Tiết 4. IV. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 713 – 722.
	Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa.
- Nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
 -Trình bày được những diễn biến chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.
Trình bày được những diễn biến chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.
	3.3–TC3c: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo infographic, bản đồ số, hoặc video mô phỏng diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

	27- ĐỊA
30/03/2026 04/04/2026
	79
80,81

	Ôn tập KTGK II
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	
Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40%
	

	28 - SỬ
06/04/2026 
-> 11/04/2026

	82
	Bài 18: Các cuộc  đấu tranh  giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	Tiết 5. V. Khởi nghĩa Phùng Hưng.
	- Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa.
- Nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc
	

	
	83, 84
	Bài 19: Bước ngoặt lịch sử  đầu thế kỉ X

	Tiết 1. I. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương.
Tiết 2. II. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	- Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.
- Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.
	

	29 - ĐỊA
13/04/2026 -> 18/04/2026


	85, 86
	Bài 18: Biển và đại dương
	Tiết 1. I. Các đại dương trên Trái đất.
II. Nhiệt độ, độ muối của biển và đại dương.
Tiết 2. III. Sự vận động của nước biền và đại dương
	- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.
- Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển

	1–TC1a: Khai thác bản đồ số, ảnh vệ tinh, video, dữ liệu hải dương học từ các nguồn chính thống (NASA Earth, NOAA, Cổng thông tin Bộ TN&MT) để xác định vị trí các đại dương trên thế giới.
1.2–TC1b: Phân tích dữ liệu số về nhiệt độ nước biển, độ muối, dòng hải lưu để so sánh đặc điểm giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Google Slides, Canva, MindMeister) để chia sẻ bản đồ số, hình ảnh và dữ liệu đại dương.


	
	
87

	Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình
	.Tiết 1. I. Lớp đất, các thành phần chính của đất và tầng đất
	- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.
	

	
	

	30 
20/04/2026 -> 25/04/2026

	88, 89, 90
	ÔN TẬP KTCK II
	3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức, an toàn số; sử dụng, trích dẫn đúng nguồn hình ảnh, bản đồ, video khi tạo sản phẩm học tập.
3.3–TC3c: Ứng dụng AI để tổng hợp kiến thức, thiết kế infographic hoặc tạo câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến hỗ trợ ôn tập.

	31,32 - ĐỊA
27/04/2026
 -> 09/05/2026
	91
96
	KTCK II


	

	33 
11/05/2026 -> 16/05/2026

	97






98






99

	Bài 20: Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X




Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam



Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình
	I. Sự ra đời và quá trình phát triển của vương quốc Chăm –pa.
II. Kinh tế và tổ chức xã hội.
III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.
 I. Quá trình thành lập, phát triển và suy vong của Phù Nam. II. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội.
III. Một số thành tựu văn hóa.

Tiết 2. II. Các nhân tố hình thành đất
III. Một số nhóm đất điền hình trên thế giới
	
Nêu được một số thành tựu văn hoá của Vương quốc Champa.

Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Champa. 


Trình bày một số thành tựu văn hóa của Vương quốc Phù Nam. 

Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển và suy vong của Phù Nam


- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.
- Kể được tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.
	

	34
18/05/2026 -> 23/05/2026

	100, 101, 






102


	Bài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

Bài 21.Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và  tham quan địa phương
	 Tiết 1.
I. Sự đa dạng của sinh vật trên lục địa. 
II. Các đới thiên nhiên 
trên thế giới 

Tiết 2
III. Rừng nhiệt đới
	- Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.

- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới



- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương
	

	
35 - SỬ- ĐỊA

25/05/
2026 
-> 30/05/
2026
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	Bài 22. Dân số và phân bố dân cư
	Tiết 1. I. Quy mô dân số thế giới
II. Phân bố dân cư.
	- Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.
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	Bài 23: Con người và thiên nhiên


Bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên
	Tiết 1. I. Ảnh hưởng của thiên nhiên đến sinh hoạt cà sản xuất.
II. Tác động của con người vào thiên nhiên.
Tiết 2. III. Khai thác và sử dụng tài nguyên thông minh.
	- Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

	1.1–TC1a: Khai thác bản đồ số, ảnh vệ tinh, video và dữ liệu sinh học từ các nguồn chính thống (NASA Earth, UNEP, Google Earth, Thư viện số Quốc gia) để tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở lục địa và đại dương.
1.2–TC1b: Phân tích bản đồ số, ảnh minh họa và dữ liệu khí hậu – sinh vật để xác định sự phân bố các đới thiên nhiên và đặc điểm của rừng nhiệt đới.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Google Slides, MindMeister) để chia sẻ hình ảnh, bản đồ, tư liệu số về sinh vật và đới thiên nhiên trên thế giới.
2.2–TC2b: Sáng tạo sản phẩm số (infographic, bản đồ tương tác, video) thể hiện sự đa dạng sinh học và đặc điểm của rừng nhiệt đới.
3.1–TC3a: Phân tích – so sánh dữ liệu, rút ra mối quan hệ giữa khí hậu, địa lí và sự phân bố sinh vật; vận dụng tư duy phản biện khi đánh giá tầm quan trọng của đa dạng sinh học.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức, an toàn số; trích dẫn đúng nguồn bản đồ, hình ảnh, video khi sử dụng.
3.3–TC3c: Ứng dụng AI để tạo bản đồ số, infographic mô phỏng hệ sinh thái rừng nhiệt đới và phân bố sinh vật toàn cầu.
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	- Trình bày được những tác động chủ yếu của loài người lên thiên nhiên Trái Đất
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Tiết
PPCT
	Bài học/chủ đề

	Số tiết

	Thời điểm

	Thiết bị

	
Yêu cầu cần đạt

	
Định hướng phát triển năng lực số


	
	HỌC KÌ I

	1
	Bài 1. Thiên nhiên Châu Âu
	3
	Tuần 1 (Địa)




08/09/2025 - 14/09/2025

	Bản đồ tự nhiên châu Âu
Bản đồ khí hậu châu Âu
Phiếu học tập
	-Trình bày được vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Âu.
-Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu; đặc điểm phân hóa khí hậu; xác định được trên bản đồ các sông lớn (Rai-nơ, Đa-nuýp, Vôn-ga); các đới thiên nhiên ở châu Âu.
	1–TC1a: Khai thác bản đồ số, video, hình ảnh, dữ liệu địa lý từ nguồn chính thống (Google Earth, Thư viện số Quốc gia, Atlas Địa lý, Cổng thông tin địa lý châu Âu) để xác định vị trí, hình dạng, kích thước và đặc điểm tự nhiên châu Âu.
1.2–TC1b: Phân tích bản đồ, biểu đồ khí hậu, số liệu địa hình để nhận biết đặc điểm phân hóa khí hậu, địa hình và mạng lưới sông ngòi ở châu Âu.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Canva, Padlet, Google Slides) để thu thập tư liệu và thảo luận đặc điểm tự nhiên, sông ngòi, đới thiên nhiên của châu Âu.


	2
	Bài 1. Thiên nhiên Châu Âu
	
	
	
	
	

	3
	Bài 1. Thiên nhiên Châu Âu
	
	
	
	
	

	4
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	3
	Tuần 2 (Sử)
15/09/2025 - 21/09/2025

	Lược đồ các vương quốc của người Giec man thế kỉ V – VI
Tranh ảnh minh họa

	- Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu.
- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.
- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.
	1.1–TC1a: Khai thác tư liệu số, bản đồ, video, tranh ảnh về Tây Âu thời trung đại từ các nguồn chính thống (Thư viện số, Bảo tàng ảo, kênh lịch sử giáo dục).
1.2–TC1b: Phân tích sơ đồ, tranh minh họa, tư liệu lịch sử để nhận biết đặc điểm lãnh địa phong kiến, thành thị trung đại và vai trò của Thiên Chúa giáo.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Google Slides, Canva) để tổng hợp tư liệu, thảo luận về sự hình thành và đặc trưng xã hội phong kiến Tây Âu.
2.2–TC2b: Sáng tạo sản phẩm số (infographic, sơ đồ tổ chức xã hội, bản đồ tư duy) thể hiện mối quan hệ xã hội và đời sống kinh tế – văn hóa Tây Âu trung đại.
3.1–TC3a: Phân tích nguyên nhân – hệ quả của sự hình thành xã hội phong kiến, so sánh với phương Đông; vận dụng tư duy phản biện khi đánh giá vai trò Thiên Chúa giáo.


	5
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	
	
	
	
	

	6
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	
	
	
	
	

	7
	Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
	2
	Tuần 3 (Địa)
22/09/2025 - 28/09/2025

	Hình 2.1, 2.2, bảng số liệu
Phiếu học tập.
Bản đồ châu Âu
	- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hóa ở châu Âu.

	


1.1–TC1a: Khai thác dữ liệu số, bản đồ dân cư, biểu đồ đô thị hóa từ các nguồn chính thống (Liên Hợp Quốc, Eurostat, World Bank, Atlas Địa lý) để tìm hiểu cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hóa ở châu Âu.
1.2–TC1b: Phân tích bảng số liệu, biểu đồ, infographic để nhận biết đặc điểm phân bố dân cư, xu hướng di cư và mức độ đô thị hóa.
3.1–TC3a: Phân tích mối quan hệ giữa dân cư, di cư, đô thị hóa và sự phát triển kinh tế – xã hội của châu Âu; liên hệ với Việt Nam.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức, an toàn số; trích dẫn nguồn thông tin, số liệu, hình ảnh khi sử dụng.
3.3–TC3c: Ứng dụng AI để mô phỏng bản đồ di cư, trực quan hóa dữ liệu dân cư – đô thị hóa ở châu Âu.

	8
	Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
	
	
	
	
	

	9
	Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
	1
	
	Tranh ảnh minh họa
	- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.

	

	10
	CHỦ ĐỀ 1: Các cuộc đại phát kiến địa lý     
	2
	Tuần 4 (Sử)
29/9/2025 - 05/10/2025

	Lược đồ các cuộc phát kiến địa lí
Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.
- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.
	1.1–TC1a: Khai thác bản đồ số, hình ảnh, video, dữ liệu lịch sử từ các nguồn chính thống (Google Earth, Thư viện số, kênh tư liệu lịch sử) để tìm hiểu hành trình các cuộc phát kiến địa lí.
1.2–TC1b: Phân tích lược đồ, sơ đồ, timeline để xác định tuyến đường, kết quả và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Canva, Google Slides) để sưu tầm tư liệu và tái hiện hành trình của các nhà thám hiểm.
2.2–TC2b: Thiết kế sản phẩm số (bản đồ số, infographic, sơ đồ tư duy, video ngắn) minh họa hành trình và hệ quả của các phát kiến địa lí.
3.1–TC3a: Phân tích nguyên nhân – hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí; đánh giá tác động của chúng đối với lịch sử thế giới.
3.3–TC3c: Ứng dụng AI để mô phỏng hành trình thám hiểm hoặc tạo bản đồ tương tác về các tuyến phát kiến địa lí.

	11
	CHỦ ĐỀ 1: Các cuộc đại phát kiến địa lý     
	
	
	
	
	

	12
	Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lý
	1
	
	Lược đồ các cuộc phát kiến địa lí
	
	

	13
	Bài 4. Liên minh châu Âu
	1
	Tuần 5 (Địa)
06/10/2025 - 12/10/2025

	Bản đồ Liên minh châu Âu
Tranh ảnh minh họa về thành tựu của các nước châu Âu, biểu tượng Liên minh châu Âu
	- Khái quát về liên minh châu Âu. Trung tâm kinh tế lớn.

	1.1–TC1a: Khai thác dữ liệu số, bản đồ, infographic, video từ các nguồn chính thống (EU Data Portal, Eurostat, World Bank, Atlas Địa lý) để tìm hiểu về Liên minh châu Âu (EU).
1.2–TC1b: Phân tích bản đồ, biểu đồ, sơ đồ tổ chức để nhận biết đặc điểm hình thành, cơ cấu, vai trò kinh tế – chính trị của EU.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Google Slides, Canva) để tổng hợp tư liệu, thảo luận vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới.
2.2–TC2b: Thiết kế sản phẩm số (infographic, bản đồ kinh tế, sơ đồ tư duy) giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của EU.
3.3–TC3c: Ứng dụng AI để trực quan hóa dữ liệu, mô phỏng quá trình phát triển hoặc tạo bản đồ tương tác về Liên minh châu Âu.


	14
	Bài 5. Thiên nhiên châu Á
	2
	
	


Lược đồ tự nhiên châu Á 

	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.
	1.1–TC1a: Khai thác bản đồ số, ảnh vệ tinh, video, dữ liệu địa lý từ các nguồn chính thống (Google Earth, Atlas Địa lý, UN Data, Cổng thông tin địa lý châu Á) để xác định vị trí, hình dạng, kích thước và đặc điểm tự nhiên châuÁ.
1.2–TC1b: Phân tích bản đồ, infographic, biểu đồ để nhận biết các khu vực địa hình, phân bố khoáng sản và đặc điểm thiên nhiên tiêu biểu củachâuÁ.
2.2–TC2b: Thiết kế sản phẩm số (bản đồ, infographic, sơ đồ tư duy) thể hiện vị trí địa lí, địa hình, khoáng sản và đặc điểm tự nhiên của châu Á.
3.1–TC3a: Phân tích mối liên hệ giữa đặc điểm tự nhiên và việc khai thác, bảo vệ tài nguyên ở châu Á; liên hệ với Việt Nam.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức, an toàn số; trích dẫn rõ nguồn thông tin, bản đồ, hình ảnh khi sử dụng.
3.3–TC3c: Ứng dụng AI để mô phỏng địa hình, tạo bản đồ tương tác hoặc infographic về đặc điểm tự nhiên châu Á.

	15
	Bài 5. Thiên nhiên châu Á
	
	
	
	
	

	16
	Bài 3. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
	1
	Tuần 6 (Sử)
13/10/2025 - 19/10/2025

	Tranh ảnh minh họa
	- Xác định được những biến đổi chính trong xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.
	1.1–TC1a: Khai thác tư liệu, bản đồ số, video lịch sử từ nguồn chính thống để nhận biết sự biến đổi về kinh tế – xã hội ở Tây Âu thời hậu trung đại.
1.2–TC1b: Phân tích dữ liệu, sơ đồ, tranh ảnh về sự ra đời của thành thị và sự phát triển của giai cấp tư sản.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trên môi trường số (Padlet, Google Docs, Canva) để xây dựng bảng so sánh giữa xã hội phong kiến và xã hội tư bản chủ nghĩa.
2.2–TC2b: Thiết kế sản phẩm số (infographic, sơ đồ tiến trình, timeline) thể hiện sự hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
3.1–TC3a: Vận dụng công cụ số để phân tích nguyên nhân, hệ quả của các biến đổi xã hội ở Tây Âu; liên hệ với quá trình phát triển kinh tế –xã hội hiện nay.
3.2–TC3b: Thực hành an toàn và đạo đức số khi khai thác, trích dẫn hình ảnh, tư liệu lịch sử từ Internet.


	17
	Bài 4. Văn hóa Phục hưng
	
2
	
	Tranh ảnh minh họa 

	- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.
-Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng.
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	Bài 4. Văn hóa Phục hưng
	
	
	
	
	1.1–TC1a: Khai thác dữ liệu số, bản đồ kinh tế – xã hội, video, tranh ảnh về sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp và đô thị Tây Âu thế kỉ XIII–XVI.
1.2–TC1b: Phân tích tư liệu số về các trung tâm văn hóa – nghệ thuật thời Phục hưng và những nhân vật tiêu biểu (Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ, Cô-péc-ních...).

	20
	Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	2

	
	Bản đồ châu Á
Bảng phụ
	- Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn ở châu Á
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, khai thác số liệu
- Biết cách sử dụng bản đồ để xác định sự phân bố dân cư, các đô thị lớn ở châu Á
	1.1–TC1a: Khai thác bản đồ số, Atlas điện tử, cơ sở dữ liệu dân số để xác định sự phân bố dân cư, tôn giáo và các đô thị lớn ở châu Á.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Google Sheets, Padlet, Canva) để thu thập, so sánh dữ liệu dân cư giữa các khu vực của châu Á.
2.2–TC2b: Thiết kế infographic, bản đồ phân bố dân cư hoặc sơ đồ tôn giáo sử dụng dữ liệu, hình ảnh và nguồn trích dẫn rõ ràng.
3.1–TC3a: Vận dụng công cụ số để đánh giá mối quan hệ giữa phân bố dân cư – đô thị hóa – điều kiện tự nhiên và kinh tế ở châu Á.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức và an toàn số khi khai thác, trích dẫn số liệu, bản đồ, hình ảnh trên Internet.
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	Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	
	
	
	
	

	22
	Bài 5. Phong trào cải cách tôn giáo 
	1
	Tuần 8 (Sử)
27/10/2025 - 02/11/2025

	Tranh ảnh minh họa
	- Nêu và giải thích được nguyên  nhân  của  phong  trào  cải  cách  tôn giáo.
- Mô tả khái quát được nội  dung  cơ  bản  của  các  cuộc  cải  cách tôn giáo.
- Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu.
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	Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	1
	
	Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ III TCN đến giữa thế kỉ XIX (các thời Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).
- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
	1.1–TC1a: Tìm kiếm, khai thác thông tin từ bản đồ số, dòng thời gian điện tử và tư liệu số để lập sơ đồ tiến trình các triều đại Trung Quốc (Tần – Hán – Đường – Tống – Nguyên – Minh – Thanh).
1.2–TC1b: Sử dụng công cụ thiết kế số (Canva, MindMeister, PowerPoint) để trình bày sơ đồ hoặc timeline phát triển Trung Quốc.
2.1–TC2a: Phân tích tư liệu số (văn bản, tranh, ảnh, video) để nêu đặc điểm thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường về kinh tế, văn hóa, chính trị.
2.2–TC2b: Hợp tác nhóm qua nền tảng số (Google Docs, Padlet) để so sánh các triều đại Trung Quốc.
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	Ôn tập Lịch sử - Địa lí
	1
	
	Bảng phụ.
Phiếu học tập
	Nắm các kiến thức từ tuần 1 đến tuần 8.
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	Ôn tập Lịch sử - Địa lí
	1
	Tuần 9
03/11/2025
- 09/11/2025

	Bảng phụ.
Phiếu học tập
	Nắm các kiến thức từ tuần 1 đến tuần 8.
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27

	Kiểm tra giữa kì I
	60’
	
	Đề kiểm tra đúng nội dung và hình thức kiểm tra
	Đề kt
Ma trận, bản đặc tả
Đáp án.
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	Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	1
	Tuần 10 (Sử)
10/11/2025 - 16/11/2025



	Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh – Thanh.
	3.1–TC3a: Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển Trung Quốc thời Đường đến khu vực Đông Á, sử dụng bản đồ hoặc biểu đồ số minh họa.
3.2–TC3b: Thực hành khai thác, trích dẫn tư liệu số đúng chuẩn, đảm bảo an toàn và đạo đức học tập trực tuyến. 
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	Bài 7. Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	2

	
	Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...).
	1.1–TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (tranh, ảnh, video, văn bản) về các thành tựu văn hoá Trung Quốc như Nho giáo, sử học, kiến trúc, văn học.
1.2–TC1b: Sử dụng công cụ số (Canva, PowerPoint, Padlet, TimelineJS) để giới thiệu thành tựu văn hoá qua infographic hoặc trình chiếu.
2.1–TC2a: Phân tích, so sánh các tư liệu văn hoá số để nhận xét đặc điểm và vai trò của Nho giáo, sử học, kiến trúc Trung Quốc trong lịch sử.
2.2–TC2b: Hợp tác trong môi trường số (Google Docs, Zalo nhóm, Padlet) để tổng hợp thông tin và xây dựng sản phẩm học tập chung.
3.1–TC3a: Đánh giá ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc đến khu vực Đông Á và Việt Nam qua tư liệu số, thể hiện quan điểm cá nhân có căn cứ.
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	Bài 7. Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
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	Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á

	3
	Tuần 11 (Địa)
17/11/2025 - 23/11/2025

	Bản đồ chính trị các khu vực của châu Á
Phiếu học tập
Bản đồ tự nhiên  khu vực Bắc Á và khu vực Trung Á
Phiếu học tập
	- Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.
- Biết cách sử dụng bản đồ để phân tích các đặc điểm tự nhiên của từng khu vực.

	1.2–TC1b: Khai thác dữ liệu trực tuyến (hình ảnh vệ tinh, bản đồ khí hậu, địa hình) để mô tả đặc điểm tự nhiên từng khu vực.
2.1–TC2a: Phân tích, so sánh thông tin bản đồ để nhận biết sự khác biệt về địa hình, khí hậu, sinh vật giữa các khu vực châu Á.
2.2–TC2b: Hợp tác trong môi trường số (Padlet, Google Slides, Jamboard) để xây dựng sản phẩm thể hiện đặc điểm tự nhiên của khu vực.
3.1–TC3a: Đánh giá ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên đối với đời sống, kinh tế và môi trường ở các khu vực châu Á.
3.2–TC3b: Sử dụng công cụ số an toàn, trích dẫn nguồn bản đồ, dữ liệu đúng quy định khi thực hiện bài tập hoặc sản phẩm học tập.
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	Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
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	Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
	
	
	
	
	

	34-35
	Bài 8. Vương triều Gúp ta
	2
	Tuần 12 (Sử)
24/11/2025 - 30/11/2025

	Lược đồ Ấn Độ thời kì Gúp ta
Tranh ảnh minh họa
Phiếu học tập
Bảng phụ
	- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.
-Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế,   xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta
- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
	1.1–TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (bản đồ, hình ảnh, video, văn bản) về điều kiện tự nhiên, các vương triều và thành tựu văn hoá của Ấn Độ;
1.2–TC1b: Sử dụng công cụ số (Canva, PowerPoint, Padlet, Mindmap) để trình bày thông tin khái quát về Ấn Độ thời Gupta;
2.1–TC2a: Phân tích, so sánh tư liệu số để nhận xét mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên, kinh tế và văn hoá Ấn Độ;
3.2–TC3b: Thực hành trích dẫn và sử dụng nguồn thông tin số chính xác, an toàn và có đạo đức học tập
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	Bài 9 Vương triều hồi giáo Đê - Li
	1
	
	Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.
- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế,   xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Delhi 
- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
	1.1–TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (bản đồ, hình ảnh, video, văn bản) về điều kiện tự nhiên, các vương triều và thành tựu văn hoá của Ấn Độ thời Delhi; 
1.2–TC1b: Sử dụng công cụ số (Canva, PowerPoint, Padlet, Mindmap) để trình bày khái quát lịch sử và văn hoá Ấn Độ; 
2.1–TC2a: Phân tích, so sánh tư liệu số để nhận xét mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên, chính trị và văn hoá của Ấn Độ; 
 3.1–TC3a: Đánh giá ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đối với khu vực và thế giới qua tư liệu số, thể hiện quan điểm cá nhân có căn cứ;
 3.2–TC3b: Thực hành trích dẫn, sử dụng nguồn thông tin số chính xác, an toàn và có đạo đức học tập.
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	Bài 8. Thực hành tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	1
	Tuần 13 (Địa)
01/12/2025 - 07/12/2025

	Phiếu học tập
Bảng phụ
Tư liệu về số liệu các nền kinh tế
	- Có hiểu biết về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin – ga - po. 
- Biết thu thập, xử lí thông tin, số liệu thống kê, bản đồ, biểu đồ của một quốc gia.
- Rèn luyện kĩ năng viết và trình bày báo cáo
	TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (số liệu thống kê, bản đồ, biểu đồ, video) về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po; 1.2–TC1b: Sử dụng công cụ số (Excel, Canva, PowerPoint, Padlet) để xử lí và trình bày thông tin, biểu đồ kinh tế; 
2.1–TC2a: Phân tích, so sánh tư liệu số để nhận xét đặc điểm, tốc độ phát triển và vai trò của các nền kinh tế châu Á; 
3.2–TC3b: Thực hành trích dẫn và sử dụng nguồn thông tin trực tuyến chính xác, an toàn, có đạo đức học tập.
.
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	Bài 9. Thiên nhiên châu Phi
	2
	
	Lược đồ tự nhiên châu Phi

	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.
- Phân tích được một trong những đặc điểm tự nhiên của châu Phi, một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên (ví dụ vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,.. .).
	1.1–TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (bản đồ, ảnh vệ tinh, video, văn bản) về vị trí địa lí, hình dạng, kích thước và thiên nhiên châu Phi; 1.2–TC1b: Sử dụng công cụ số (Canva, PowerPoint, Padlet, Google Earth) để mô tả và trình bày thông tin về đặc điểm tự nhiên và vấn đề môi trường ở châu Phi;
 2.1–TC2a: Phân tích, so sánh tư liệu số để nhận xét đặc điểm địa lí, môi trường và nguyên nhân của tình trạng săn bắn, buôn bán động vật hoang dã; 
2.2–TC2b: Hợp tác trong môi trường số (Google Docs, Zalo nhóm, Padlet) để tổng hợp thông tin và xây dựng sản phẩm học tập; 
3.1–TC3a: Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động khai thác thiên nhiên đến môi trường châu Phi qua tư liệu số, thể hiện quan điểm cá nhân có căn cứ; 
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	Bài 9. Thiên nhiên châu Phi
	
	
	
	
	

	41-42
	Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	2
	
	Lược đồ các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thế kỉ X – XIII.
Lược đồ các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thế kỉ XIII -  XV.
Tranh ảnh minh họa
Phiếu học tập
	- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

	1.1–TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (bản đồ, hình ảnh, video, văn bản) về sự hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI; 
1.2–TC1b: Sử dụng công cụ số (Canva, PowerPoint, Padlet, TimelineJS) để giới thiệu tiến trình lịch sử và thành tựu văn hoá tiêu biểu; 
2.1–TC2a: Phân tích, so sánh tư liệu số để nhận xét đặc điểm phát triển và giao lưu văn hoá của các quốc gia Đông Nam Á; 


	47
	Bài 13. Vương quốc Lào
	1
	
	Sơ đồ các giai đoạn phát triển của Vương quốc Lào.
Tranh ảnh minh họa
Phiếu học tập
	- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.
- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.
	
	1.1–TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (tranh, ảnh, video, bản đồ, văn bản) về quá trình hình thành, phát triển và văn hoá Lào; 1.2–TC1b: Sử dụng công cụ số (Canva, PowerPoint, Padlet, TimelineJS) để giới thiệu lịch sử và văn hoá thời Lan Xang; 2.1–TC2a: Phân tích, so sánh tư liệu số để nhận xét sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang; 
2.2–TC2b: Hợp tác trong môi trường số (Google Docs, Padlet, Zalo nhóm) để tổng hợp thông tin, xây dựng sản phẩm học tập; 3.1–TC3a: Đánh giá giá trị lịch sử – văn hoá của Vương quốc Lào qua tư liệu số, thể hiện quan điểm cá nhân có căn cứ;
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	Ôn tập Lịch sử - Địa lí
	1
	
	Nội dung kiến thức cơ bản
Phiếu học tập
Bảng phụ
	- Ôn lại kiến thức từ tuần 1-16
- HS vận dụng kiến thức làm bài tập
- Rèn luyện kĩ năng thực hành
	
	1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số, lược đồ tương tác và tư liệu điện tử để hệ thống hoá kiến thức lịch sử (bài 6–19) và địa lí (bài 7–22) theo không gian và thời gian.
1.2.TC1b: Khai thác nguồn học liệu số (video, hình ảnh, văn bản, bảo tàng ảo) nhằm ôn tập các sự kiện, nhân vật, hiện tượng địa lí tiêu biểu.
2.1.TC1a: Thiết kế bảng tổng hợp số hoá, sơ đồ tư duy hoặc timeline số (bằng Canva, Mindmap, PowerPoint, hoặc Google Slides) thể hiện mối liên hệ giữa các bài học, chủ đề.
2.3.TC1b: Tạo bản đồ tư duy số hoặc infographic tổng hợp về diễn biến lịch sử, đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của Việt Nam và thế giới theo từng giai đoạn hoặc khu vực.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Jamboard, Google Classroom) để chia sẻ, thảo luận và giải thích các sự kiện lịch sử – địa lí bằng tư liệu số.
3.3.TC1b: Trình bày báo cáo số, video thuyết trình hoặc sản phẩm học tập điện tử nhằm hệ thống hoá kiến thức hai môn, rèn luyện kĩ năng sử dụng công cụ số hiệu quả, sáng tạo, an toàn và có trách nhiệm.
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51

	Kiểm tra cuối kì I
	3
	Tuần 17
29/12/2025 - 04/01/2026
	Đề kiểm tra đúng nội dung và hình thức

	Đề KT
Ma trận, bản đặc tả
Đáp án.
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	Sửa bài kiểm tra cuối kì I
	1
	Tuần 18
05/01/2026 - 11/01/2026

	Hướng dẫn chấm kiểm tra
	Rút kinh nghiệm những nội dung sai sót, chưa đạt yêu cầu.
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	Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi
	2

	
	Hình 11.1; Hình 11.2 SGK/ 137
Hình 11.3 SGK/ 138
Phiếu học tập
	-Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.

	1.1–TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (bản đồ, ảnh, video, số liệu) về cách con người khai thác thiên nhiên ở các môi trường châu Phi.
1.2–TC1b: Sử dụng công cụ số (Canva, PowerPoint, Padlet) để trình bày kết quả tìm hiểu.
2.1–TC2a: Phân tích tư liệu số để nhận xét sự khác nhau trong phương thức khai thác giữa các môi trường.
3.1–TC3a: Đề xuất biện pháp sử dụng, bảo vệ thiên nhiên châu Phi bền vững qua sản phẩm số (infographic, trình chiếu,...).
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	Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi
	
	
	
	
	

	
	HỌC KÌ II
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CHỦ ĐỀ 2: Đô thị lịch sử và hiện tại.
	2
	Tuần 19 (Địa)
19/01/2026 - 25/01/2026

	Lược đồ các đô thị ở Lưỡng Hà cổ đại
Lược đồ các thành phố thuộc liên minh Han-xe-tic đầu thế kỉ XV
Tranh ảnh minh họa. Bảng phụ
	- Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại (qua một số trường hợp cụ thể).
- Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại; vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (bản đồ, hình ảnh, video, mô hình 3D) về các đô thị cổ đại và trung đại.
1.2–TC1b: Sử dụng công cụ số (Canva, PowerPoint, Google Earth, Padlet) để trình bày quá trình hình thành và phát triển của một đô thị tiêu biểu.
2.1–TC2a: Phân tích tư liệu số để rút ra mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại và vai trò của giới thương nhân trong phát triển đô thị trung đại.
3.1–TC3a: Đánh giá vai trò lịch sử và giá trị văn hóa của các đô thị cổ qua sản phẩm số, thể hiện quan điểm cá nhân có căn cứ.
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	Bài 12. Thực hành: Sưu tầm tư liệu về Cộng hoà Nam Phi
	1
	
	Bảng phụ, tư liệu về  Cộng hoà Nam Phi. Quốc kì châu Phi
Phiếu học tập
	

Học sinh học về:
- Sưu tầm được một số tư liệu về sự kiện lịch sử gần đây của Nam Phi.
	1.1–TC1a: Tìm kiếm, thu thập tư liệu số (hình ảnh, video, bài báo, số liệu thống kê) về Cộng hòa Nam Phi và các sự kiện lịch sử gần đây.
1.2–TC1b: Sử dụng công cụ số (Google Docs, Canva, PowerPoint, Padlet) để tổng hợp, trình bày thông tin thu thập được.
2.1–TC2a: Phân tích và chọn lọc tư liệu số có độ tin cậy, phản ánh đúng bối cảnh lịch sử – xã hội của Nam Phi.
3.1–TC3a: Trình bày sản phẩm số (infographic, bản trình chiếu, video ngắn) thể hiện hiểu biết cá nhân về Nam Phi, có trích dẫn nguồn rõ ràng.

	58
	Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009)
	3
	Tuần 20 (Sử)
26/01/2026 - 01/02/2026

	Tranh ảnh minh họa
Lược đồ vị trí 12 sứ quân
Lược đồ kháng chiến chống Tống năm 981
Phiếu học tập
	- Nêu được những nét chính về thời Ngô.
 - Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh
- Mô tả cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981
- Nhận biết đời sông xã hội, văn hóa thời Ngô- Đinh- Tiền Lê
	1.1–TC1a: Khai thác tư liệu, bản đồ số, sơ đồ tổ chức nhà nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê từ nguồn chính thống (Thư viện số Quốc gia, Cổng thông tin Chính phủ).
1.2–TC1b: Phân tích dữ liệu, tranh ảnh, video để nhận biết đặc điểm chính trị, văn hóa, xã hội thời Ngô–Đinh–Tiền Lê.
2.1–TC2a: Hợp tác trực tuyến (Padlet, Google Slides) để tái hiện diễn biến kháng chiến chống Tống năm 981 và công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh.
2.2–TC2b: Thiết kế sản phẩm số (sơ đồ, infographic, timeline) thể hiện quá trình hình thành nhà nước độc lập đầu tiên thời Ngô–Đinh–Tiền Lê.
3.1–TC3a: Ứng dụng tư duy phản biện và công cụ số để so sánh, đánh giá vai trò lịch sử của các nhân vật tiêu biểu (Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn).
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức và an toàn số khi khai thác, sử dụng hình ảnh, tư liệu lịch sử trên Internet.

	59
	Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009)
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	Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009)
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	Bài 13. Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ
	2
	Tuần 21 (Địa)
02/02/2026 - 08/02/2026
NGHỈ TẾT AL (từ 9/2 đến 22/2/2026)
	Lược đồ các cuộc hải trình đến châu Mỹ của C.Cô-lôm-bô
Tranh ảnh minh họa
	- Trình bày được khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
- Phân tích được các hệ quả địa lí - lịch sử cua việc Cri-xtô phơ Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ (1492 - 1502).
- Xác định được vị trí và phạm vi châu Mỹ trên bản đổ tự nhiên châu Mỹ.
	1.1–TC1a: Sử dụng bản đồ số, ứng dụng địa lí trực tuyến (Google Earth, Atlas số) để xác định vị trí, phạm vi châu Mỹ.
1.2–TC1b: Khai thác dữ liệu số, video tư liệu về hành trình của Cô-lôm-bô và phân tích hệ quả địa lí – lịch sử của phát kiến địa lí.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Canva) để xây dựng sơ đồ tư duy hoặc bản đồ tư liệu về quá trình phát kiến châu Mỹ.
2.2–TC2b: Tạo sản phẩm số (infographic, timeline, bản đồ mô phỏng hành trình) trình bày kết quả học tập.
3.1–TC3a: Vận dụng tư duy phản biện và công cụ số để đánh giá tác động của phát kiến địa lí đối với lịch sử thế giới và châu Mỹ.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức và an toàn số, trích dẫn rõ nguồn bản đồ, video, hình ảnh khi sử dụng trong học tập.
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	Bài 14. Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ
	
1
	
	Bản đồ các khu vực của châu Mỹ
Bảng phụ
	- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của khu vực châu Bắc Mỹ

	1.1–TC1a: Khai thác bản đồ số, hình ảnh vệ tinh, dữ liệu trực tuyến để xác định đặc điểm tự nhiên và phân bố dân cư ở Bắc Mỹ.
1.2–TC1b: Phân tích dữ liệu thống kê, biểu đồ dân số, đô thị hóa và đánh giá mối liên hệ giữa điều kiện tự nhiên với phân bố dân cư – xã hội.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trên môi trường số (Padlet, Google Slides, Canva) để tìm hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của Bắc Mỹ.
 .
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	Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1225)

	3
	Tuần 22 (Sử)
23/02/2026 - 01/03/2026
	Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. 
- Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.
- Mô tả những nét chính về kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo thời Lý
- Đánh giá những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ( 1075 - 1077)
- Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu văn hóa, giáo dục thời Lý
	1.1–TC1a: Sử dụng bản đồ, sơ đồ, tư liệu số để trình bày sự thành lập của nhà Lý và sự kiện dời đô ra Đại La.
1.2–TC1b: Phân tích thông tin, hình ảnh, video học liệu để mô tả kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo thời Lý.
2.1–TC2a: Thảo luận, hợp tác trên nền tảng số (Padlet, Canva, Jamboard...) về cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt.
2.2–TC2b: Thiết kế sản phẩm số (infographic, video, trình chiếu) giới thiệu thành tựu tiêu biểu thời Lý.
3.1–TC3a: Đánh giá ý nghĩa sự kiện dời đô và những nét độc đáo trong kháng chiến chống Tống (1075–1077).
3.2–TC3b: Thể hiện tinh thần yêu nước, trân trọng di sản lịch sử và sử dụng thông tin số về lịch sử an toàn, có chọn lọc.
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	Bài 14. Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ
	1


1
	Tuần 23 (Địa)
02/03/2026 - 08/03/2026

	Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của khu vực châu Bắc Mỹ

	2.2–TC2b: Thiết kế infographic, bản đồ tư duy số hoặc video ngắn giới thiệu về dân cư, đô thị, văn hóa đặc trưng của khu vực.
3.1–TC3a: Ứng dụng công cụ số để so sánh đặc điểm tự nhiên, dân cư giữa Bắc Mỹ và các châu lục khác.
3.2–TC3b: Tuân thủ quy tắc đạo đức số, trích dẫn nguồn tư liệu, hình ảnh rõ ràng khi trình bày sản phẩm học tập
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	Bài 15. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ
	
	
	Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Phương thức khai thác tự nhiên theo hướng bền vững ở Bắc Mỹ.
+ Khai thác tài nguyên đất
+ khai thác tài nguyên nước
+ Khai thác tài nguyên khoáng sản
+ Khai thác các tài nguyên khác
-Xác định được trên bản đồ mội số trung tầm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.
	1.1–TC1a: Sử dụng bản đồ số hoặc Google Earth để xác định vị trí, đặc điểm tự nhiên của châu Bắc Mỹ.
1.2–TC1b: Phân tích tư liệu số, biểu đồ khí hậu, dân cư để nhận biết sự phân hóa tự nhiên và dân cư ở Bắc Mỹ.
2.1–TC2a: Tra cứu, chọn lọc thông tin trực tuyến về kinh tế – xã hội của các quốc gia Bắc Mỹ (Mỹ, Ca-na-đa, Mê-hi-cô).
2.2–TC2b: Hợp tác trong môi trường số (Padlet, Canva, Jamboard...) để xây dựng sản phẩm giới thiệu đặc điểm khu vực.
3.1–TC3a: Vận dụng công cụ số để so sánh, phân tích sự khác biệt giữa các vùng tự nhiên và xã hội Bắc Mỹ.
3.2–TC3b: Sử dụng thông tin số an toàn, có trách nhiệm khi tìm hiểu về địa lí – xã hội Bắc Mỹ.
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	Bài 15. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ
	1
	
	Bản đồ tự nhiên khu vực Trung và Nam Mỹ
Bản đồ khí hậu Trung và Nam Mỹ
Phiếu học tập
	
	1.1–TC1a: Sử dụng bản đồ số để xác định vị trí các trung tâm kinh tế và vùng khai thác tài nguyên ở Bắc Mỹ.
1.2–TC1b: Phân tích dữ liệu số, hình ảnh vệ tinh, biểu đồ về đất, nước, khoáng sản để đánh giá phương thức khai thác bền vững.
2.1–TC2a: Tra cứu thông tin trực tuyến về các mô hình khai thác, bảo vệ tài nguyên ở Bắc Mỹ (nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng).
2.2–TC2b: Hợp tác trong môi trường số (Canva, Padlet, Google Slides) để thiết kế sơ đồ hoặc infographic về khai thác bền vững.
3.1–TC3a: Vận dụng công cụ số để so sánh các mô hình khai thác tài nguyên ở Bắc Mỹ và Việt Nam.
3.2–TC3b: Thể hiện ý thức sử dụng công nghệ số an toàn, có trách nhiệm trong thu thập và trình bày thông tin địa lí.
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	Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226- 1400)
	3
	Tuần 24 (Sử)
09/03/2026 -15/03/2026

	Lược đồ cuộc tấn công để phòng vệ của quân đội nhà Lý
Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt

	

- Mô tả sự thành lập của nhà Trần.
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và những thành tựu văn hóa của thời Trần.
	1.1–TC1a: Sử dụng tư liệu, sơ đồ số hoặc video học liệu để mô tả quá trình thành lập của nhà Trần.
1.2–TC1b: Khai thác bản đồ, hình ảnh, văn bản số để trình bày đặc điểm chính trị, kinh tế, xã hội thời Trần.
2.1–TC2a: Tham gia thảo luận trực tuyến, chia sẻ ý kiến qua các công cụ số (Padlet, Canva, Jamboard) về vai trò của triều Trần trong lịch sử dân tộc.
2.2–TC2b: Thiết kế sản phẩm số (infographic, trình chiếu, video) thể hiện thành tựu văn hóa tiêu biểu thời Trần.
3.1–TC3a: Phân tích, đánh giá bằng tư duy phản biện ý nghĩa của những cải cách và thành tựu văn hóa thời Trần đối với sự phát triển đất nước.
3.2–TC3b: Thể hiện tinh thần học tập, trân trọng di sản văn hóa và có ý thức sử dụng nguồn thông tin lịch sử trên mạng một cách chính xác, an toàn.

	71,
72
	Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226- 1400)
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	Bài 16. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ
	2
	Tuần 25 (Địa)
16/03/2026 - 22/03/2026




	Bảng phụ, tranh ảnh minh họa
Phiếu học tập
Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Trung và Nam Mỹ, năm 2020
Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Trình bày được sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông – tây, chiều bắc – nam và theo chiều cao (trên dãy An-đét) 
- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn
	1.1–TC1a: Sử dụng bản đồ số, hình ảnh vệ tinh để xác định sự phân hóa tự nhiên của Trung và Nam Mỹ theo hướng đông – tây, bắc – nam và theo độ cao.
1.2–TC1b: Phân tích dữ liệu số, biểu đồ hoặc video tư liệu để nhận biết đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn.
2.1–TC2a: Thảo luận, hợp tác trực tuyến (Padlet, Google Docs, Canva) để so sánh sự khác biệt tự nhiên giữa các khu vực ở Nam Mỹ.
2.2–TC2b: Tạo sản phẩm số (bản đồ, infographic, video ngắn) thể hiện sự phân hóa tự nhiên và vai trò của rừng A-ma-dôn.
3.1–TC3a: Vận dụng tư duy phản biện khi phân tích tác động của con người đến rừng A-ma-dôn và môi trường Nam Mỹ.
3.2–TC3b: Thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên, sử dụng thông tin số có kiểm chứng và trích dẫn nguồn tư liệu chính xác.
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	Ôn tập Lịch sử - Địa lí
	1

	
	HS vận dụng kiến thức làm bài tập
Rèn luyện kĩ năng thực hành
	Ôn lại nội dung kiến thức từ tuần 19- 25
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	Ôn tập Lịch sử - Địa lí
	1
	Tuần 26 (Sử)
23/03/2026 - 29/03/2026

	Ôn lại kiến thức các bài học
HS vận dụng kiến thức làm bài tập 
Rèn luyện kĩ năng thực hành
Đề kiểm tra đúng nội dung và hình thức
	Ôn lại nội dung kiến thức từ tuần 19- 25
	

	77
78
	Kiểm tra giữa kỳ II
	60’
	
	
	
Ma trận, bản đặc tả
Đề KT
Đáp án
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	Bài 18.Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-Ma-Dôn
	1

	
	Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn.
- Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên thông qua trường hợp rừng A-ma-dôn.
	1.1–TC1a: Khai thác bản đồ số, ảnh vệ tinh, video và infographic để nhận biết đặc điểm tự nhiên của rừng nhiệt đới A-ma-dôn.
1.2–TC1b: Phân tích dữ liệu và hình ảnh số về độ che phủ rừng, đa dạng sinh học, và tác động con người đến hệ sinh thái A-ma-dôn.
2.1–TC2a: Hợp tác trực tuyến (Padlet, Google Slides, Canva) để tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn.
2.2–TC2b: Tạo sản phẩm số (infographic, bản đồ, video ngắn) thể hiện thực trạng và giải pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn.
3.1–TC3a: Vận dụng tư duy phản biện khi phân tích mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường rừng mưa nhiệt đới.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức số, trích dẫn chính xác nguồn dữ liệu, bản đồ, hình ảnh sử dụng trong học tập.


	82
83
84
	Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên
	3
	Tuần 28 (Sử)
06/04/2026 - 12/04/2026

	Lược đồ kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần 1, 2, 3
Tranh ảnh minh họa
Phiếu học tập
Bảng phụ
	- Dựa vào lược đồ trình bày được diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.
	1.1–TC1a: Khai thác bản đồ số, lược đồ chiến sự, video tư liệu để trình bày diễn biến ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên.
1.2–TC1b: Phân tích dữ liệu, hình ảnh, sơ đồ để xác định nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến.
2.1–TC2a: Hợp tác trực tuyến (Padlet, Google Slides, Canva) để thảo luận vai trò của các nhân vật, chiến lược và tinh thần đoàn kết dân tộc.
2.2–TC2b: Tạo sản phẩm số (infographic, bản đồ chiến sự, video ngắn) thể hiện diễn biến và ý nghĩa của ba lần kháng chiến.
3.1–TC3a: Vận dụng tư duy phản biện khi đánh giá sức mạnh đại đoàn kết và nghệ thuật quân sự của Đại Việt.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức số, ghi rõ nguồn bản đồ, tư liệu, hình ảnh khi sử dụng trong học tập và trình bày.

	85
86
	Bài 19. Thiên nhiên Châu Đại Dương
	2
	Tuần 29 (Địa)
13/04/2026 - 19/04/2026

	Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ
	- Xác định được các bộ phận của Châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Ô-xtrây-li-a.
	1.1–TC1a: Khai thác bản đồ số, ảnh vệ tinh, video và infographic để xác định vị trí địa lí, ranh giới, kích thước và các bộ phận của châu Đại Dương.
1.2–TC1b: Phân tích dữ liệu, bản đồ trực tuyến để mô tả hình dạng và đặc điểm tự nhiên cơ bản của lục địa Ô-xtrây-li-a.
2.1–TC2a: Hợp tác trực tuyến (Padlet, Google Slides) để tìm hiểu đặc điểm vị trí và mối quan hệ địa lí giữa các khu vực thuộc châu Đại Dương.
2.2–TC2b: Thiết kế sản phẩm số (bản đồ số, infographic, video ngắn) thể hiện vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a.
3.1–TC3a: Vận dụng tư duy phản biện khi so sánh vị trí và quy mô của châu Đại Dương với các châu lục khác.
3.2–TC3b: Thực hiện trích dẫn và sử dụng nguồn bản đồ, hình ảnh, dữ liệu số chính thống, đảm bảo đạo đức và an toàn số.
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	Bài 20. Đặc điểm dân cư, xã hội 
Ô-xtrây-li-a
	1
	
	Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a, năm 2020
Hình 20.3 SGK/168
	- HS hiểu được đặc điểm dân cư, xã hội ở Autralia.
- Vấn đề đô thị hóa ở Autralia.
- Lịch sử, văn hóa của Autralia.
	1.1–TC1a: Khai thác dữ liệu số, bản đồ, video, infographic để tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội và quá trình đô thị hóa ở Ô-xtrây-li-a.
1.2–TC1b: Phân tích biểu đồ, số liệu và tư liệu trực tuyến để nhận xét sự phân bố dân cư, trình độ phát triển và nét đa dạng văn hóa.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Google Slides, Canva) để so sánh đặc điểm dân cư và văn hóa Ô-xtrây-li-a với Việt Nam.


	90

	Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

	1
	
	Lược đồ trận Tốt Động – Chúc Động
Lược đồ trận Chi Lăng – Xương Giang
Sơ đồ sự kiện tiêu biểu
Bảng phụ. Tranh ảnh minh họa
	- Trình bày được một số sự kiện tiêu  biểu  của  cuộc  khởi  nghĩa Lam Sơn.
- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. - Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa  Lam  Sơn  và  đánh  giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...
	1.1–TC1a: Khai thác tư liệu số, bản đồ, video, sơ đồ thời gian để nhận biết và trình bày diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn.
1.2–TC1b: Phân tích dữ liệu, bản đồ chiến sự để rút ra nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa.
2.1–TC2a: Hợp tác trực tuyến (Padlet, Google Slides) để tìm hiểu vai trò của các nhân vật tiêu biểu như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích.
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	Bài 20. Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a
	1
	Tuần 31 (Địa)
27/04/2026 - 03/05/2026


	Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a, năm 2020
Hình 20.3 SGK/168
	- HS hiểu được đặc điểm dân cư, xã hội ở Autralia.
- Vấn đề đô thị hóa ở Autralia.
- Lịch sử, văn hóa của Autralia.
	2.2–TC2b: Tạo sản phẩm số (infographic, video, bản đồ số) thể hiện vấn đề đô thị hóa và bản sắc văn hóa của Ô-xtrây-li-a.
3.1–TC3a: Vận dụng tư duy phản biện khi phân tích tác động của đô thị hóa và nhập cư đối với xã hội Ô-xtrây-li-a.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức số, ghi rõ nguồn thông tin, hình ảnh, số liệu khi sử dụng tư liệu mạng.
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	Bài 21. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
	1
	
	Bản đồ khai thác khoáng sản Ô-xtrây-li-a
	- Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô xtrây –li-a.
	1.1–TC1a: Khai thác dữ liệu số, bản đồ, hình ảnh và video để tìm hiểu cách con người khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a.
1.2–TC1b: Phân tích thông tin, biểu đồ và số liệu để đánh giá tác động môi trường từ hoạt động khai thác và biện pháp bảo vệ thiên nhiên.
2.1–TC2a: Hợp tác trực tuyến (Padlet, Canva, Google Slides) để thảo luận các mô hình phát triển bền vững tại Ô-xtrây-li-a.
2.2–TC2b: Thiết kế sản phẩm số (infographic, bản đồ số, video ngắn) thể hiện phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ môi trường.
3.1–TC3a: Vận dụng tư duy phản biện khi phân tích mối quan hệ giữa khai thác tài nguyên và phát triển bền vững.
3.2–TC3b: Thực hiện trích dẫn nguồn dữ liệu chính xác, tuân thủ đạo đức và an toàn số khi sử dụng thông tin mạng.


	93
	Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực
	1
	
	Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực
Bản đồ vị trí địa lí và một số trạm nghiên cứu khoa học ở châu Nam Cực
Tranh ảnh minh họa
	- Xác định được đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực.
- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực.
	1.1–TC1a: Sử dụng bản đồ số, ảnh vệ tinh và video tư liệu để xác định vị trí địa lí, ranh giới và phạm vi của châu Nam Cực.
1.2–TC1b: Khai thác dữ liệu số và tư liệu lịch sử để trình bày quá trình khám phá, nghiên cứu châu Nam Cực.
2.1–TC2a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Google Slides) để tìm hiểu các mốc thời gian, nhân vật và quốc gia tham gia khám phá Nam Cực.
2.2–TC2b: Tạo sản phẩm số (bản đồ hành trình, infographic, timeline tương tác) thể hiện lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực.
3.1–TC3a: Phân tích, so sánh các giai đoạn khám phá để nhận biết ý nghĩa khoa học – môi trường của vùng cực.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức số, ghi rõ nguồn trích dẫn, kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng.
3.3.TC1b: Trình bày báo cáo số hoặc bài thuyết trình đa phương tiện thể hiện kiến thức về vị trí địa lí và lịch sử khám phá Nam Cực, đảm bảo ứng dụng công nghệ số hiệu quả, sáng tạo và an toàn.
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	Ôn tập kiểm tra cuối kì II
	3
	Tuần 32 
04/05/2026 - 10/05/2026

	- Ôn lại kiến thức các bài học
- HS vận dụng kiến thức làm bài tập 
- Rèn luyện kĩ năng thực hành
	- HS nắm kiến thức các bài từ tuần 19 – đến 31
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	Kiểm tra cuối kì II

	

	Tuần 33 
11/05/2026 - 17/05/2026

	Đề kiểm tra đúng nội dung và hình thức
	Đề KT
Ma trận, bản đặc tả
Đáp án.
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	Bài 23. Thiên nhiên châu Nam Cực
	2
	Tuần 34
(Sử + Địa)
18/05/2026 - 24/05/2026


	Bản đồ địa hình và khoáng sản châu Nam Cực
Lát cắt địa hình ở châu Nam Cực
Bản đồ phân bố lượng mưa ở châu Nam Cực
	- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực: địa hình, khí hậu, sinh vật.
- Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu
	1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số lịch sử (Google Earth, Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ) để xác định phạm vi lãnh thổ, kinh đô, và trung tâm hành chính thời Lê sơ.
1.2.TC1b: Tìm kiếm, đánh giá và chọn lọc nguồn tư liệu số (ảnh, video, tài liệu điện tử từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Thư viện số Việt Nam) về quá trình thành lập nhà Lê sơ và các chính sách kinh tế – xã hội tiêu biểu.
 2.1.TC1a: Thiết kế timeline số hoặc sơ đồ tổ chức triều đình Lê sơ (bằng Canva, Mindmap, hoặc TimelineJS) thể hiện các sự kiện quan trọng và cấu trúc bộ máy nhà nước.
 2.3.TC1b: Tạo infographic hoặc video thuyết trình ngắn giới thiệu thành tựu văn hoá – giáo dục và các danh nhân tiêu biểu thời Lê sơ (Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh...).
 3.1.TC1a: Thực hiện dự án học tập số theo nhóm (Padlet, Google Workspace), so sánh chính sách phát triển kinh tế, giáo dục thời Lê sơ với các triều đại trước và sau.
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	Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

	1

	
	Lược đồ trận Tốt Động – Chúc Động
Lược đồ trận Chi Lăng – Xương Giang
Sơ đồ sự kiện tiêu biểu
Bảng phụ
Tranh ảnh minh họa
	- Trình bày được một số sự kiện tiêu  biểu  của  cuộc  khởi  nghĩa Lam Sơn.
- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. - Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa  Lam  Sơn  và  đánh  giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...
	2.2–TC2b: Thiết kế sản phẩm số (infographic, bản đồ, video ngắn) thể hiện diễn biến, kết quả và ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn.
3.1–TC3a: Vận dụng tư duy phản biện khi đánh giá vai trò của lãnh tụ và tinh thần đoàn kết dân tộc trong thắng lợi.
3.2–TC3b: Tuân thủ đạo đức và an toàn số, ghi rõ nguồn tư liệu, hình ảnh, dữ liệu khi khai thác thông tin mạng.
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	Bài 20. Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) Bài 20. Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)
	2

	Tuần 35 (Sử) 
25/05/2026 - 31/05/2026

	Lược đồ nước Đại Việt thời Lê sơ
Tranh ảnh minh họa
	


- Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.
- Nhận biết được tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ.
- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.
	1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số lịch sử (Google Earth, Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ) để xác định phạm vi lãnh thổ, kinh đô, và trung tâm hành chính thời Lê sơ.
1.2.TC1b: Tìm kiếm, đánh giá và chọn lọc nguồn tư liệu số (ảnh, video, tài liệu điện tử từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Thư viện số Việt Nam) về quá trình thành lập nhà Lê sơ và các chính sách kinh tế – xã hội tiêu biểu.
2.1.TC1a: Thiết kế timeline số hoặc sơ đồ tổ chức triều đình Lê sơ (bằng Canva, Mindmap, hoặc TimelineJS) thể hiện các sự kiện quan trọng và cấu trúc bộ máy nhà nước
2.3.TC1b: Tạo infographic hoặc video thuyết trình ngắn giới thiệu thành tựu văn hoá – giáo dục và các danh nhân tiêu biểu thời Lê sơ (Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh...).
3.1.TC1a: Thực hiện dự án học tập số theo nhóm (Padlet, Google Workspace), so sánh chính sách phát triển kinh tế, giáo dục thời Lê sơ với các triều đại trước và sau.
3.3.TC1b: Xuất bản sản phẩm học tập số (video, bản đồ tương tác, e-poster) thể hiện đặc điểm nổi bật của nhà Lê sơ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá – giáo dục, đảm bảo tuân thủ đạo đức và an toàn trong môi rường số.
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	Bài 21. Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
	1
	
	Bảng phụ
Tranh ảnh minh họa
	







- Nêu được những nét cơ bản về chính trị, kinh tế văn hoá ở vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
	1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số lịch sử (Google Earth, Bản đồ Việt Nam cổ, ArcGIS) để xác định phạm vi lãnh thổ vùng đất phía Nam (từ Chăm Pa đến Thuận – Quảng) trong giai đoạn từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn tư liệu số, hình ảnh di tích, video bảo tàng ảo (UNESCO, Google Arts & Culture, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) để khai thác thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá của các quốc gia và vùng đất phía Nam.
2.3.TC1b: Tạo infographic hoặc sơ đồ tư duy số trình bày những đặc điểm tiêu biểu về đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá vùng đất phía Nam.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Jamboard, Google Classroom) để so sánh sự phát triển của vùng đất phía Nam với Đại Việt cùng thời kỳ.




1.3.Khối 8
	[bookmark: _Hlk176810160]STT
	Bài học
(1)
	 PP
CT
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị
(4)
	Yêu cầu cần đạt
(5)
	Hình thức
(6)
	Địa điểm
(7)
	Định hướng phát triển năng lực số

	                                                                                               HỌC KÌ I
	

	1
	Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ( 3T)
	Tiết 1
	

1
	Tuần 1
 (Địa)
08/9/-12/9/2025
	- Bđ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
	- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII- 
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và các tỉnh, thành.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, bản đồ điện tử, Google Earth) để xác định vị trí Việt Nam, các điểm cực và ranh giới lãnh thổ.
1.2.TC1b: Đánh giá, so sánh độ chính xác của các loại bản đồ số, dữ liệu không gian và hình ảnh vệ tinh về Việt Nam.
2.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác thông tin địa lí về phạm vi lãnh thổ Việt Nam từ các nguồn học liệu số đáng tin cậy.
2.3.TC1b: Trình bày kết quả nhận xét, phân tích bằng sản phẩm số như slide, bản đồ số, infographic.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số (Google Slides, Canva, Padlet) để cùng xác định đặc điểm lãnh thổ
3.3.TC1b: Thực hiện đúng quy định đạo đức, an toàn thông tin và trích dẫn nguồn khi sử dụng dữ liệu bản đồ trực tuyến.


	
	Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ( 3T)
	Tiết 2
	2
	
	- Bđ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
	- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ( 3T)

	Tiết 3

	3

	
	- Bđ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
	- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII- 
- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.(TT)
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	2
	Bài 1. Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ (3 tiết)
	Tiết 1
Mục 1
	

4
	Tuần 2
Sử
15/9/-19/9/25

	- Lược đồ nước Anh thế kỉ XVII.
- Phim tư liệu số sự kiện tiêu biểu của cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII)

	- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII- 
- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân kết quả, ý nghĩa tính chất của CMTS Anh.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 1. Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ (3 tiết)
	Tiết 2
Mục 2
	5
	
	- Lược đồ Châu Âu, Mỹ.

	- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân kết quả, ý nghĩa tính chất của CMTS thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 1. Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ (3 tiết)
	Tiết 3
Mục 3
	6
	
	- Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII).
- Phim tư liệu về cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)
	- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân kết quả, ý nghĩa tính chất của CMTS Pháp.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	3
	Bài 2. Đặc điểm của địa hình( 3 tiết) 

	Tiết 1 
	7
	Tuần 3
Địa
22/9/-26/9/2025

	Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam.
	- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam: Đất nước đồi núi, đa phần đồi núi thấp; Hướng địa hình; Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ; 
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 2. Đặc điểm của địa hình( 3 tiết) 

	Tiết 2

	8
	
	Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam.
	- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam: Chịu tác động của con người.
- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 2. Đặc điểm của địa hình( 3 tiết) 

	Tiết 3

	9
	
	Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam.
	- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	4
	Bài 2. Cách mạng công nghiệp( 2 tiết)
	Tiết 1
Mục 1
	10
	Tuần 4
Sử
29/9/-03/10/2025
	- Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII.
- Phim tư liệu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ I.
	- Nêu được những thành tựu tiêu biểu của CMCN.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 2. Cách mạng công nghiệp( 2 tiết)
	Tiết 2
Mục 2
	11
	
	- Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII.
- Phim tư liệu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ I.
	- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 3. Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX( 2 tiết)
	Tiết 1
Mục 1,2a,b
	12
	
	- Lược đồ các nước Đông Nam Á từ thế kỉ XVI-XI.
- Phim tài liệu về các cuộc kháng chiến chống thực dân phương Tây xâm lược của nhân dân Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
	-Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á. 
- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây. 
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Học sinh sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử) để quan sát lược đồ Đông Nam Á thế kỉ XVI–XIX, xác định vị trí các quốc gia tiêu biểu.
1.2.TC1b: Phân tích, so sánh và đánh giá độ tin cậy của thông tin, hình ảnh, video tư liệu về sự xâm nhập của các nước phương Tây vào Đông Nam Á.
2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc dữ liệu số (bản đồ, tư liệu, hình ảnh, văn bản lịch sử) từ nguồn học liệu trực tuyến có kiểm chứng.
2.3.TC1b: Trình bày kết quả tìm hiểu qua sản phẩm số (slide, sơ đồ tư duy điện tử hoặc infographic thể hiện quá trình xâm lược và phản kháng của các nước Đông Nam Á).
 3.1.TC1a: Hợp tác trực tuyến trong nhóm (Google Drive, Padlet…) để cùng thu thập, biên soạn tư liệu về các nước Đông Nam Á thời kì này.
 3.3.TC1b: Thực hiện đúng quy tắc an toàn và đạo đức số: trích dẫn nguồn tư liệu, không sao chép hoặc sử dụng hình ảnh không rõ bản quyền.

	5
	Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế( 2 tiết)
	Tiết 1
Mục 1
	13
	 Tuần 5
Địa
06-10/10/2025

	- Tranh ảnh, phim ảnh hưởng của địa hình tới sự phân hoá tự nhiên, khai thác kinh tế.
	- Chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế( 2 tiết)
	Tiết 2
Mục 2
	14
	
	
	- Chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá đia hình đối với khai thác kinh tế.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản(2 tiết )
	Tiết 1
Mục 1
	15
	
	- BĐ khoáng sản Việt Nam.
- Tranh ảnh, phim về khai thác sử dụng khoáng sản.
	- Nhớ được kí hiệu của các loại khoáng sản chủ yếu ở nước ta. 
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	6
	Bài 3. Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX( 2 tiết)
	Tiết 2
Mục 2c,3
	16
	Tuần 6
Sử
13/10/
17/10/2025


	- Phim tài liệu về các cuộc kháng chiến chống thực dân phương Tây xâm lược của nhân dân Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
- Phim tài liệu về một số chuyển biến chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
- Phim tài liệu về một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á chống thực dân phương Tây từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
	- Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn(2T)
	Tiết 1
	17
	
	- Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

	- Nêu được những nét chính về sự ra đời của Vương triều Mạc.
- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn(2T)
	Tiết 2
	18

	
	
	- Nêu đượcnét chính diễn biến, hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	7
	Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản(2 tiết )
	Tiết 2
	19
	Tuần 7
Địa
20/10
24/10/2025

	- BĐ khoáng sản Việt Nam.
- Tranh ảnh, phim về khai thác sử dụng khoáng sản.
	- Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.
- Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển kinh tế.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 5. Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu( 1T)
	Tiết 2
Mục 2
	20
	
	- BĐ khoáng sản Việt Nam.
- Tranh ảnh, phim về khai thác sử dụng khoáng sản.
	- Phân tích được đặc điểm phân bố của tài nguyên khoáng sản chủ yếu.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 6. Đặc điểm khí hậu (3 tiết)

	1 Tiết
	21
	
	- Bản đồ khí hậu Việt Nam.
	- Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Học sinh sử dụng máy tính, bản đồ khoáng sản điện tử hoặc phần mềm trực tuyến để xác định vị trí các mỏ khoáng sản chủ yếu của Việt Nam.
1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu bản đồ, hình ảnh và video về hoạt động khai thác khoáng sản trên Internet.
2.1.TC1a: Tìm kiếm và thu thập thông tin về trữ lượng, phân bố, sản lượng khai thác khoáng sản từ nguồn dữ liệu chính thống (Cổng thông tin Bộ TN&MT, Tổng cục Thống kê...).
2.3.TC1b: Sử dụng phần mềm bảng tính hoặc trình chiếu (Excel, PowerPoint, Canva) để trình bày kết quả phân tích phân bố khoáng sản bằng biểu đồ hoặc bản đồ số.


	8
	Bài 5. Quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII( 2 tiết)
	Tiết 1
	22
	Tuần 8
Sử
27 –31/10/2025

	- Hình ảnh video về Nguyễn Hữu Cảnh.
- Lược đồ vùng đất phía Nam sau khi nhà Nguyễn lập phủ Gia Định
	-Trình bày được khái quát về quá trình khai phá vùng đất phía Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII. 
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 5. Quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII( 2 tiết)

	Tiết 2
	23
	
	
	- Nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	9







	Ôn tập kiểm tra giữa kì  
	Tiết 1
	25
	Tuần 9
Địa
03-
07/11/2025
         
	Bản đồ khí hậu Việt Nam.
	- Ôn lại kiến thức trọng tâm từ tuần 1-8
- HS vận dụng kiến thức làm bài tập 
- Rèn luyện kĩ năng thực hành
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
	1 Tiết
	26
	
	- Kiểm tra trên đề thời gian làm bài từ 60- 90 phút
	- Kiểm tra kiến thức trọng tâm từ tuần 1-8
- HS vận dụng kiến thức làm bài. 
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I        
	1 Tiết
	27
	
	- Kiểm tra trên đề thời gian làm bài từ 60- 90 phút
	- Kiểm tra kiến thức trọng tâm từ tuần 1-8
- HS vận dụng kiến thức làm bài. 
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	10





	Bài 6. Kinh tế, văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII ( 3 tiết)
	Tiết 1
Mục 1
	28
	Tuần 10
Sử
10/11-14/11/2025


	- Một số hình ảnh về sự phát triển kinh tế văn hóa như đồ thủ công (gốm, lụa…) các công trình kiến trúc như Đình, chùa,….
	- Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế  trong các thế kỉ XVI – XVIII. 
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, điện thoại, máy chiếu) để xem hình ảnh, video tư liệu về kinh tế, văn hóa và tôn giáo Đại Việt giai đoạn XVI – XVIII.
1.2.TC1b: Đánh giá độ tin cậy của tư liệu số (hình ảnh, video, bài viết) về các nghề thủ công, kiến trúc đình, chùa, hoạt động tôn giáo.
2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc tư liệu lịch sử số từ các nguồn học liệu chính thống (Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cổng thông tin Văn hóa Việt Nam…).
2.3.TC1b: Sử dụng phần mềm trình chiếu, thiết kế poster hoặc infographic số để thể hiện sự phát triển kinh tế – văn hóa – tôn giáo thời kỳ này.
3.1.TC1a: Hợp tác trực tuyến trong nhóm để tổng hợp, biên tập sản phẩm học tập (slide, video, hoặc bản giới thiệu số).
3.3.TC1b: Thực hiện đúng quy tắc đạo đức và an toàn số khi sử dụng, chia sẻ tư liệu văn hóa; trích dẫn rõ nguồn, tôn trọng bản quyền hình ảnh.


	
	Bài 6. Kinh tế, văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII ( 3 tiết)
	Tiết 2
Mục 2
	29
	
	- Một số hình ảnh về sự phát triển kinh tế văn hóa như đồ thủ công (gốm, lụa…) các công trình kiến trúc như Đình, chùa,….
	- Mô tả và nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến tín ngưỡng  và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	[bookmark: _Hlk176706525]
	Bài 6. Kinh tế, văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII ( 3 tiết)
	Tiết 3
Mục 3

	30
	
	
	- Mô tả và nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	11
	Bài 6. Đặc điểm khí hậu (3 tiết)
	Tiết 2
	31
	Tuần 11
Địa
17/11-21/11/2025


	- Bản đồ khí hậu Việt Nam.
	- Trình bày được đặc điểm khí hậu gió mùa của Việt Nam.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, bản đồ khí hậu điện tử, phần mềm mô phỏng thời tiết) để quan sát sự phân bố các vùng khí hậu ở Việt Nam.
 2.1.TC1a: Tìm kiếm, thu thập và chọn lọc số liệu khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm) từ các nguồn dữ liệu trực tuyến đáng tin cậy (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, NASA, WorldData…).


	
	Bài 6. Đặc điểm khí hậu (3 tiết)
	Tiết 3
	32
	
	- Bản đồ khí hậu Việt Nam.
	- Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam: phân hóa bắc nam.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 7. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu(1T)
	
	33

	
	Bảng số liệu 1 số trạm khí tượng
	Đọc  được biểu đồ khí hậu của một số trạm khí tượng thủy văn.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, điện thoại, phần mềm bảng tính) để nhập số liệu khí tượng và vẽ biểu đồ khí hậu.  1.2.TC1b: Đánh giá độ chính xác của số liệu nhiệt độ, lượng mưa từ các nguồn học liệu điện tử hoặc trang thống kê khí hậu. 
2.1.TC1a: Tìm kiếm và thu thập dữ liệu khí tượng từ nguồn trực tuyến đáng tin cậy (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, WorldData, v.v.).
 2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (Excel, Google Sheets, Datawrapper, Canva) để tạo biểu đồ khí hậu, chèn tiêu đề, đơn vị và chú giải đúng chuẩn. 
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để so sánh, nhận xét sự khác biệt khí hậu giữa các trạm; chia sẻ file dữ liệu và sản phẩm biểu đồ.
 3.3.TC1b: Thực hiện đúng quy tắc an toàn và đạo đức số trong quá trình thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu khí hậu; ghi rõ nguồn trích dẫn.

	12
	Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII( 1 tiết)

	1 Tiết
	34
	Tuần 12
Sử
24-28/11/2025
KTTX 3
Địa
	- Lược đồ phong trào khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài, thế kỉ XVIII.
	- Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
- Nêu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số để quan sát bản đồ điện tử, xác định địa bàn các cuộc khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII ở Đàng Ngoài.
 1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ chính xác của tư liệu số (bản đồ, tranh minh hoạ, video, bài viết) về các cuộc khởi nghĩa.
 


	
	Bài 8. Phong trào Tây Sơn ( 2 tiết)
	Tiết 1
Mục 1,2a,b
	35
	
	Lược đồ cuộc khởi nghĩa của phong trào nông dân Tây Sơn thế kỉ XVIII.
	-Trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn. 
- Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn: Lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê; đánh bại quân Xiêm xâm lược (1785).
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, máy chiếu, bản đồ điện tử, video tư liệu) để quan sát và xác định các địa điểm khởi nghĩa, chiến thắng của phong trào Tây Sơn.
 1.2.TC1b: Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của tư liệu số (hình ảnh, phim, bài viết, bản đồ) về ba anh em nhà Tây Sơn và các trận đánh tiêu biểu. 
 2.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác thông tin lịch sử số từ các nguồn chính thống (Cổng thông tin Bộ GD&ĐT, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Tư liệu lịch sử Việt Nam).
 2.3.TC1b: Tạo sản phẩm số như sơ đồ tư duy, dòng thời gian điện tử hoặc infographic thể hiện diễn biến, kết quả và ý nghĩa phong trào Tây Sơn.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để thu thập tư liệu, biên tập bài thuyết trình hoặc video giới thiệu về phong trào Tây Sơn.
 

	
	Bài 8. Phong trào Tây Sơn ( 2 tiết)
	Tiết 2
Mục 2c,3
	36
	
	- Phim tài liệu về cuộc đại phá quân Thanh xâm lược.
	- Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn: đánh bại quân Thanh xâm lược( 1789),…
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. 
- Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ–Quang Trung trong phong trào Tây Sơn.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
13
	Bài 8. Đặc điểm thuỷ văn
(3 tiết)

	Tiết 1
Mục 1
	
37
	Tuần 13
Địa
01-05/12/2025
KTTX 4
Sử

	Bản đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam.
	- Xác định trên bản đồ lưu vực các hệ thống sông lớn.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, bản đồ số, video, phần mềm trực tuyến) để nhận biết và xác định các hệ thống sông lớn của Việt Nam.
1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ chính xác của bản đồ, hình ảnh, clip tư liệu về mạng lưới sông ngòi, hồ chứa và chế độ nước trên các trang thông tin điện tử.
 2.1.TC1a: Tìm kiếm, khai thác dữ liệu về lượng mưa, lưu lượng sông, thủy chế từ nguồn thông tin số đáng tin cậy (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Cổng thông tin Bộ TN&MT).
 2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (Excel, Google Sheets, Canva…) để tạo bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ minh họa sự phân bố hệ thống sông ngòi Việt Nam.
  

	
	Bài 8. Đặc điểm thuỷ văn
(3 tiết)
	Tiết 2
Mục 2
	38
	
	Bản đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam.
	- Phân tích đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 8. Đặc điểm thuỷ văn
(3 tiết)
	Tiết 3
Mục 3
	39
	
	Bản đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam.
	-  Phân tích được vai trò của đầm hồ và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	14
	Bài 9. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc ( 2 tiết)
	Tiết 1
Mục 1
	40
	Tuần 14
Sử
08/12-12/12/2025


	Lược đồ vị trí các nước đế quốc từ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX
	- Mô tả được  những nét chính về quá trình hình thành của CNĐQ

	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử) để quan sát lược đồ thuộc địa và vị trí địa lý của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỉ XIX.
 1.2.TC1b: Đánh giá, so sánh tính chính xác và độ tin cậy của các hình ảnh, bản đồ, video tư liệu về sự mở rộng thuộc địa và chính sách đế quốc.
  2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc và tổng hợp thông tin từ các nguồn học liệu số (Wikipedia học thuật, trang sử học, video tư liệu lịch sử thế giới) về quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa đế quốc.
 


	
	Bài 9. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc ( 2 tiết)

	Tiết 2
Mục 2
	41
	
	- Bảng so sánh vị trí kinh và thuộc địa của các Anh- Pháp- Đức- Mỹ.
	- Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu TK XX.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 10. Công xã Pa-ri (năm 1871)(1T)
	1 Tiết
	42
	
	Phim tư liệu công xã Pa-ri 
Lược đồ công xã Pa ri năm 1871.
	Trình bày những nét chính về Công xã Pari( năm 1871) và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới-nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, phần mềm mô phỏng) để xác định vị trí, diễn biến các sự kiện chính của Công xã Pa-ri năm 1871.
 1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của hình ảnh, phim tư liệu, bài viết về Công xã Pa-ri được chia sẻ trên Internet.
2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc tư liệu lịch sử số từ các nguồn học liệu điện tử uy tín (Bảo tàng Lịch sử Pháp, các kênh tư liệu quốc tế) về nguyên nhân, diễn biến và kết quả của Công xã Pa-ri.
  2.3.TC1b: Thiết kế sản phẩm học tập số (timeline, poster, video hoặc slide trình chiếu) thể hiện diễn biến và ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri. 
.

	15
	Bài 9. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam ( 1tiết) 
	1 Tiết 
	43
	Tuần 15
Địa
15/12- 19/12/2025

	- Bảng số liệu thể hiện biến đổi khí hậu.
- Tranh ảnh, phim về biến đổi khí hậu.
	- Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với yếu tố của tự nhiên Việt Nam.
- Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 


	
	Bài 10. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước( 2 tiết) 
	 Tiết 1
	44
	
	Tranh ảnh, phim về thể hiện và trò của khí hậu và  nước
	- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
- Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, máy chiếu, điện thoại thông minh) để quan sát hình ảnh, video và bản đồ số thể hiện vai trò của khí hậu và nước đối với đời sống và sản xuất.
 1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của các dữ liệu, hình ảnh hoặc clip trực tuyến về khí hậu, tài nguyên nước và môi trường.
2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ các nguồn dữ liệu mở (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên & Môi trường, FAO, NASA) về tầm quan trọng của khí hậu và nước đối với phát triển kinh tế – xã hội.
 2.3.TC1b: Tạo sản phẩm số (bảng số liệu, biểu đồ, infographic, slide trình chiếu) thể hiện mối quan hệ giữa khí hậu – nước – con người.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm qua môi trường số để thu thập, xử lý và trình bày dữ liệu về tác động của khí hậu và tài nguyên nước đối với các ngành kinh tế.
 3.3.TC1b: Tuân thủ quy định về an toàn, đạo đức và bản quyền khi sử dụng, chia sẻ thông tin hoặc hình ảnh trên mạng; ghi rõ nguồn dữ liệu khi trích dẫn.

	
	Bài 10. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước( 2 tiết)
	Tiết 2
	45
	
	Tranh ảnh, phim về thể hiện và trò của khí hậu và  nước
	- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
- Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	[bookmark: _Hlk176707191]16
	Bài 11. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác ( 2 tiết)
	Tiết 1
Mục 1,2
	46
	Tuần 16
Sử
22/12-26/12/2025


	- Phim tài liệu giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Karl Marx và Friedrich Engels.
	- Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân. 
-Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, điện thoại, bảng tương tác) để xem hình ảnh, video tư liệu về phong trào công nhân và hai nhà tư tưởng C. Mác – Ph. Ăng-ghen.
 1.2.TC1b: Đánh giá độ tin cậy và tính xác thực của tư liệu số (bài viết, video, hình ảnh) về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác.
 2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc tư liệu học thuật, bài viết, clip học tập từ nguồn chính thống (UNESCO, Bách khoa toàn thư, các trang giáo dục đáng tin cậy) liên quan đến tư tưởng Mác – Ăng-ghen.
 

	
	Bài 11. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác ( 2 tiết)
	Tiết 2
Mục 3
	47
	
	
	- Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu TK XX ( phong trào công nhân, sự ra đời và hoạt động của các Đảng và các tổ chức cộng sản…,)
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	17






	Ôn tập cuối kì 1
	
	49
	Tuần 17
(Địa)
29/12/2025-02/01/2026

	
	-Các kiến thức, năng lực và phẩm chất của HS trong HKI.
- HS vận dụng kiến thức làm bài tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	KTCK 
	
	50
	
	
	-Các kiến thức, năng lực và phẩm chất của HS trong HKI.
- HS vận dụng kiến thức làm bài tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	KTCK 
	
	51
	
	
	-Các kiến thức, năng lực và phẩm chất của HS trong HKI.
- HS vận dụng kiến thức làm bài tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
18
	Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) ( 2 tiết)
	Tiết 1
	52
	Tuần 18
(Sử)
05-09/1/2026


	- Phim thể hiện diễn biến chính của cuộc Chiến tranh thế giới I.
- Lược đồ chiến tranh thế giới thứ nhất 1914- 1918
	-Nêu được nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, phần mềm mô phỏng chiến tranh) để nhận biết phạm vi, diễn biến và kết quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
 1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của tư liệu số (bản đồ, video, hình ảnh, số liệu tổn thất) liên quan đến chiến tranh.
 

	
	Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) ( 2 tiết)
	 Tiết 2
	53
	
	
	- Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đối với lịch sử nhân loại.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 13. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
( 1 tiết)
	1 Tiết
	54
	
	- Lược đồ diễn biến chính của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
- Phim tài liệu thể hiện một số sự kiện, diễn biến chính của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga
	- Nêu được một số nét chính ( nguyên nhân, diễn biến,tác động và ý nghĩa lịch sử) của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

	
	
	TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, video tư liệu lịch sử) để quan sát diễn biến, địa điểm và nhân vật tiêu biểu của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của các nguồn tư liệu số (phim, hình ảnh, bài viết, bản đồ) về cách mạng và vai trò của Lênin.  
2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin lịch sử số từ các nguồn chính thống (Bảo tàng Lịch sử Nga, Britannica, UNESCO, các kênh giáo dục chính thức) để làm rõ nguyên nhân, diễn biến và kết quả của cuộc cách mạng.  


	                                                                                                   HỌC KÌ II
	

	19
	Bài 11. Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng(  2 tiết) 
	Tiết 1
	55
	Tuần 19
Địa
19/01-23/01/2026


	Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam.
	- Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, bản đồ điện tử, phần mềm mô phỏng đất đai) để quan sát các vùng đất chủ yếu ở Việt Nam và thế giới.
 1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ tin cậy của bản đồ, hình ảnh, video tư liệu hoặc dữ liệu số về các loại đất và phân bố lớp phủ thổ nhưỡng.
 2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ các nguồn học liệu số đáng tin cậy (Cổng thông tin Bộ TN&MT, FAO, World Soil Map) về đặc điểm, thành phần và phân bố đất.
 2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (Excel, PowerPoint, Canva, Google Earth) để tạo bảng, sơ đồ hoặc bản đồ số thể hiện đặc điểm và phân bố lớp phủ thổ nhưỡng Việt Nam.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để thu thập, biên tập dữ liệu, thảo luận và hoàn thiện sản phẩm học tập.
 

	
	Bài 11. Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng(  2 tiết) 
	Tiết 2
	56
	
	Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam.
	- Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính.

	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất ( 4 tiết)
	Tiết 1
Mục 1
	57
	
	- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh khai thác và sử dụng đất.
	- Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp.
	Trực tiếp
	Lớp học
	TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, điện thoại, bản đồ điện tử, video tư liệu) để quan sát hình ảnh và số liệu về tình hình sử dụng, thoái hóa và cải tạo đất ở Việt Nam.  
1.2.TC1b: Đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin, hình ảnh, video về tình trạng ô nhiễm, xói mòn và biện pháp bảo vệ tài nguyên đất. 
2.1.TC1a: Tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu số từ nguồn học liệu điện tử (Bộ TN&MT, FAO, Cổng thông tin Môi trường Việt Nam) về diện tích đất nông nghiệp, đất rừng, đất bị suy thoái.
 2.3.TC1b: Tạo sản phẩm học tập số (biểu đồ, infographic, slide trình chiếu) thể hiện hiện trạng và các biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đất.


	20
	Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX  (2 tiết ).
	Tiết 1
	58
	Tuần 20
Sử
26/01-30/01/2026


	- Hình ảnh thành tựu của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX: xe lửa, tàu chạy bằng động cơ hơi nước. Vũ khí quân sự. Máy móc sản xuất nông nghiệp….
- Phim tài liệu về khoa học, kỹ thuật, văn học và nghệ thuật của nhân loại trong thời gian từ thế kỉ XVIII-XIX.
	- Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX. 
	Trực tiếp
	Lớp học
	2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (PowerPoint, Canva, Genially, Padlet) để thiết kế sản phẩm số (slide, poster, infographic) thể hiện những tiến bộ khoa học – nghệ thuật trong giai đoạn này.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để chia sẻ, phân tích và trình bày sản phẩm học tập về ảnh hưởng của tiến bộ khoa học – nghệ thuật đến đời sống xã hội.
3.3.TC1b: Thực hiện đúng quy tắc đạo đức, an toàn và tôn trọng bản quyền khi sử dụng, biên tập hoặc chia sẻ hình ảnh, tư liệu văn hóa – nghệ thuật trên không gian mạng.


	
	Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX(2 tiết ).
	Tiết 2
	59
	
	
	- Phân tích được tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 15. Trung Quốc (1T)
	1 Tiết
	60
	
	Lược đồ Trung Quốc nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX
	- Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc. 
- Trình bày được sơ lược về Cách mạng Tân Hợi năm 1911. 
- Nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, tư liệu video) để nhận biết bối cảnh lịch sử, lãnh thổ, và các sự kiện tiêu biểu của Trung Quốc thời kỳ bị xâm lược và biến đổi.
1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các nguồn tư liệu số (bản đồ, ảnh, phim tư liệu, dữ liệu lịch sử) về phong trào khởi nghĩa và công cuộc Duy tân ở Trung Quốc.  
2.1.TC1a: Tìm kiếm và chọn lọc thông tin từ nguồn dữ liệu số uy tín (Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc, Britannica, UNESCO, Cổng học liệu mở) để làm rõ nguyên nhân, diễn biến và kết quả các phong trào đấu tranh.

	21
	Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất ( 4 tiết)
	Tiết 2
Mục 2
	61
	Tuần 21
Địa
02 -06/02/2026
Nghỉ Tết Nguyên Đán 2026

	Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam.
	- Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng của đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, điện thoại, bản đồ điện tử, video tư liệu) để quan sát hình ảnh và số liệu về tình hình sử dụng, thoái hóa và cải tạo đất ở Việt Nam.  
1.2.TC1b: Đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin, hình ảnh, video về tình trạng ô nhiễm, xói mòn và biện pháp bảo vệ tài nguyên đất. 
2.1.TC1a: Tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu số từ nguồn học liệu điện tử (Bộ TN&MT, FAO, Cổng thông tin Môi trường Việt Nam) về diện tích đất nông nghiệp, đất rừng, đất bị suy thoái.
 2.3.TC1b: Tạo sản phẩm học tập số (biểu đồ, infographic, slide trình chiếu) thể hiện hiện trạng và các biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đất.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để thu thập, phân tích tư liệu và trình bày giải pháp bảo vệ đất trong địa phương.

	
	Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất ( 4 tiết)
	Tiết 3
Mục 3
	62
	
	- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh khai thác và sử dụng đất.
	- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hóa đất.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	[bookmark: _Hlk176717732]
	Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất ( 4 tiết)
	Tiết 4
Mục 3(TT)
	63
	
	
	- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hóa đất.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	22
	Bài 16. Nhật Bản (1T)
	1 Tiết
	64

	Tuần 22
Sử
23- 27/02/2026





	- Lược đồ đế quốc Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
- Phim tài liệu về cuộc Minh trị duy tân ở Nhật Bản nửa sau thế kỉ XIX
	- Nêu được những nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị
- Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị. 
- Trình bày được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, video tư liệu) để tìm hiểu vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và những biến đổi lịch sử của Nhật Bản thời kì Minh Trị Duy Tân.
 1.2.TC1b: Phân tích và đánh giá độ chính xác, tính xác thực của tư liệu số (video, bản đồ, hình ảnh, trích dẫn) liên quan đến công cuộc cải cách và hiện đại hoá đất nước Nhật Bản.
 2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ các nguồn dữ liệu số đáng tin cậy (National Diet Library, Britannica, UNESCO, các bảo tàng số) về quá trình cải cách Minh Trị và các thành tựu của Nhật Bản. 2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (PowerPoint, Canva, TimelineJS, Google Earth) để tạo sản phẩm học tập số như sơ đồ tư duy, dòng thời gian, bản đồ cải cách Nhật Bản.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để phân công, thảo luận và cùng biên soạn nội dung thuyết trình về chính sách hiện đại hóa của Nhật Bản.

	
	Bài 17. Ấn Độ (1T)
	1 Tiết
	65
	
	- Lược đồ Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Hình ảnh về các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Anh.
	- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.
	
	
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, video tư liệu) để quan sát bối cảnh lịch sử và nhận biết tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ trong thời kì bị thực dân Anh thống trị.
1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ tin cậy của tư liệu số (ảnh, video, bài viết, bản đồ thuộc địa) liên quan đến chính sách cai trị của Anh và tác động của nó đến xã hội Ấn Độ.
2.1.TC1a: Tìm kiếm và chọn lọc thông tin từ nguồn học liệu số đáng tin cậy (Bảo tàng Lịch sử Ấn Độ, Britannica, UNESCO, Cổng thông tin Chính phủ Ấn Độ) để làm rõ các mặt chính trị, kinh tế, xã hội thời kỳ này.

	
	Bài 18. Đông Nam Á(2 T)
	Tiết 1
	66
	
	Lược đồ khu vực Đông Nam Á nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX
	- Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, bản đồ điện tử, video tư liệu, sơ đồ trực tuyến) để nhận biết và xác định trên bản đồ các sự kiện, địa điểm tiêu biểu của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á trong giai đoạn nửa sau thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
 1.2.TC1b: Phân tích và đánh giá độ tin cậy của các tư liệu số (bản đồ, phim tài liệu, bài viết, hình ảnh) về các cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh ở In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Mi-an-ma, Việt Nam...
2.1.TC1a: Tìm kiếm và chọn lọc thông tin từ nguồn dữ liệu số chính thống (UNESCO, Bảo tàng Lịch sử Đông Nam Á, Britannica, ASEAN Cultural Heritage Digital Archive) để nêu được các sự kiện quan trọng của phong trào giải phóng dân 
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	Bài 13. Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ( 3 Tiết)

	Tiết 1
Mục 1
	67
	Tuần 23
Địa
02- 06/03/2026



	- BĐ phân bố thực động vật Việt Nam.
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	- Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam.

	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ số, video tư liệu, hình ảnh vệ tinh) để nhận biết đặc điểm phân bố hệ sinh thái và sự đa dạng của các loài sinh vật ở Việt Nam
1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các tư liệu số (video, ảnh, bản đồ, số liệu) về tình trạng suy giảm đa dạng sinh học, nguyên nhân và hậu quả.
2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ nguồn học liệu điện tử uy tín (Cổng thông tin Bộ TN&MT, WWF Việt Nam, UNESCO, Google Earth, IUCN Red List) về các loài sinh vật quý hiếm và công tác bảo tồn ở Việt Nam.
2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (PowerPoint, Canva, Padlet, Mindmap điện tử, Infographic) để xây dựng sản phẩm học tập số thể hiện sự phong phú sinh học và biện pháp bảo tồn.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để sưu tầm hình ảnh, video, bản đồ khu bảo tồn hoặc vườn quốc gia; cùng biên soạn bài thuyết trình số về bảo vệ đa dạng sinh học.
3.3.TC1b: Tuân thủ quy định về đạo đức số, an toàn thông tin và bản quyền khi sử dụng, chỉnh sửa hoặc chia sẻ tư liệu về sinh vật, môi trường tự nhiên; ghi rõ nguồn tài liệu trong sản phẩm học tập.

	
	Bài 13. Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ( 3 Tiết)
	Tiết 2

	68
	
	- BĐ phân bố thực động vật Việt Nam.
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	[bookmark: _Hlk176717847]
	Bài 13. Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ( 3 Tiết)

	Tiết 3
	69
	
	
	- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.
- Vẽ biểu đồ tròn và nhận xét sự phân bố sinh vật VN
- Rèn kĩ năng nhận xét và giải thích sự thay đổi diện tích rừng  VN.
	Trực tiếp
	Lớp học
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	Bài 18. Đông Nam Á(2 T)
	Tiết 1
	70
	Tuần 24
Sử
09- 13/03/2026
KTTX 6
Sử

	Lược đồ khu vực Đông Nam Á nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX
	- Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

	Trực tiếp
	Lớp học
	 
 

	
	Bài 19. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX(4 tiết ).
	Tiết 1
Mục 1,2
	71
Mục 2
	
	- Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX .

	- Mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn. 
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị của Việt Nam thời nhà Nguyễn.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, video tư liệu) để nhận biết tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của Việt Nam dưới triều Nguyễn.
1.2.TC1b: Phân tích và đánh giá độ chính xác, độ tin cậy của các nguồn tư liệu số (bản đồ, hình ảnh, phim tài liệu, văn bản hành chính thời Nguyễn) liên quan đến thời kì này.
2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ nguồn dữ liệu số đáng tin cậy (Thư viện Quốc gia Việt Nam, Cổng thông tin Di sản Huế, UNESCO, các kênh giáo dục chính thống) về công cuộc xây dựng đất nước dưới triều Nguyễn.


	
	Bài 19. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX( 4 tiết ).
	Tiết 2
Mục 3
	72
	
	
	- Trình bày được những nét chính về sự phát triển kinh tế của Việt Nam thời nhà Nguyễn.
- Trình bày được những nét chính về tình hình văn hoá của Việt Nam thời nhà Nguyễn.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	25
	Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam( 3 tiết ). 
	 Tiết 1
Mục 1
	73
	Tuần 25
Địa
16-20/03/2026
	Bản đồ vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông.

	- Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển Đông các nước và vùng lãnh thổ có chung biển Đông với Việt Nam.
	Trực tiếp
	Lớp học
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	Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam( 3 tiết ). 
	Tiết 2 Mục 2
	74
	
	Bản đồ vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông.
	Xác định trên bản đồ các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Ôn tập KTGKII
	1 Tiết
	76
	
	
	 Đánh giá được kiến thức, năng lực và phẩm chất của HS  từ tuần 20-25.
- HS vận dụng kiến thức làm bài tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
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	KTGKII
	1 Tiết
	77
	Tuần 26
Sử
23– 27/03/2026
Tuần 27
Địa
30/03/26 -03/04/26

	- Kiểm tra trên đề thời gian làm bài từ 60- 90 phút
	
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	KTGKII
	1 Tiết
	78
	
	- Kiểm tra trên đề thời gian làm bài từ 60- 90 phút
	-
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam (3T)
	3
T3
	79

	
	
	Trình bày được các vùng biển nước ta : vùng nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của VN.
	Trực tiếp
	Lớp học
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	Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam ( 4 tiết)
	Tiết 1
Mục 1
	80
	Tuần 27
Địa
30/03/26 -03/04/26
Tuần 28
Sử
06 – 10/04/2026

	- BĐ tự nhiên vùng biển, đảo Việt Nam.
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh.
	Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, bản đồ điện tử, phần mềm địa lí, hình ảnh vệ tinh) để quan sát vị trí, phạm vi và đặc điểm của Biển Đông và vùng biển Việt Nam.
 1.2.TC1b: Đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của bản đồ, ảnh vệ tinh, video hoặc dữ liệu số liên quan đến chủ quyền và phạm vi các vùng biển Việt Nam. 
 2.1.TC1a: Tìm kiếm và chọn lọc thông tin từ các nguồn dữ liệu số đáng tin cậy (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Google Earth, bản đồ địa lí số quốc gia) để làm rõ vị trí, ranh giới và vai trò của Biển Đông. 
2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (Canva, PowerPoint, ArcGIS Online, Google Earth) để thiết kế sản phẩm học tập số (bản đồ số, sơ đồ tư duy, infographic) thể hiện vị trí địa lí và các vùng biển Việt Nam.
 

	
	Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam( 4 tiết)
	Tiết
2
Mục 2
	81
	
	
	Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.

	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, bản đồ điện tử, video, hình ảnh vệ tinh) để nhận biết đặc điểm tự nhiên, tài nguyên và môi trường của vùng biển – đảo Việt Nam.
1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của tư liệu số (bản đồ, hình ảnh, video, dữ liệu thống kê) về sinh thái, tài nguyên và vấn đề môi trường biển – đảo.
2.1.TC1a: Tìm kiếm và chọn lọc thông tin từ nguồn dữ liệu số chính thống (Cổng thông tin Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ TN&MT, Google Earth, bản đồ số quốc gia) về hiện trạng và tiềm năng tài nguyên biển – đảo.


	
	Bài 19. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX (3tiết ).
	Tiết 3

	82
	
	
	- Trình bày được những nét chính về tình hình xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn.
	Trực tiếp
	Lớp học
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	Bài 19. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX(3tiết ).
	Tiết 4

	83
	Tuần 28
Sử
06 – 10/04/2026
Tuần 29
Địa
13- 17/04/2026
KTTX 7
Địa

	
	- Trình bày được những nét chính về tình hình xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn.
	Trực tiếp
	Lớp học
	.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để sưu tầm, chia sẻ và trình bày tư liệu, hình ảnh, video giới thiệu về triều Nguyễn và kinh đô Huế.
3.3.TC1b: Tuân thủ quy định về đạo đức số, an toàn thông tin và bản quyền khi khai thác, biên tập hoặc chia sẻ tư liệu lịch sử – văn hóa liên quan đến Việt Nam thời Nguyễn.

	
	Bài 20. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884) ( 3 tiết).
	Tiết 1
Mục 1
	84
	
	Phim tư liệu về một số nhân vật, sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX
	- Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858 – 1884).
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam ( 4 tiết)
	Tiết 3
Mục 3a,b
	85
	
	
	Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa VN.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, phần mềm mô phỏng chiến sự) để xác định các giai đoạn, địa điểm chính trong quá trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858–1884) và khu vực thềm lục địa có giá trị chiến lược.
2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ các nguồn dữ liệu số chính thống (Thư viện Quốc gia, Cổng thông tin Biển đảo Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử, Google Earth) để hiểu rõ nguyên nhân, diễn biến, kết quả kháng chiến và tiềm năng tài nguyên biển – thềm lục địa.
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	Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam( 4 tiết)

	Tiết 4
Mục 3c,d
	86
	Tuần 29
Địa
14- 17/04/2026
KTTX 7
Địa
Tuần 30
(Sử)
20– 24/04/2026
KTTX 8
Sử
	
	Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa VN.
	Trực tiếp
	Lớp học
	2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (PowerPoint, Canva, ArcGIS, Google Earth, Mindmap điện tử) để xây dựng sản phẩm học tập thể hiện đặc điểm tự nhiên, tài nguyên và các vấn đề môi trường vùng biển – đảo Việt Nam.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để chia sẻ dữ liệu, thảo luận trực tuyến và thiết kế bài trình bày hoặc video tuyên truyền bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo.
3.3.TC1b: Tuân thủ quy định về an toàn thông tin, đạo đức số và bản quyền khi khai thác, chỉnh sửa, chia sẻ hình ảnh hoặc tư liệu về chủ quyền và tài nguyên biển – đảo Việt Nam.

	
	Chủ đề 2:  Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông ( 3 tiết).
	 Tiết 1
	87
	
	- Lược đồ thể hiện phạm vi biển, đảo Việt Nam.
	Phân tích được những khó khăn, thuận lợi đối với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 20. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884)( 3 tiết).
	Tiết 2
Mục 2
	88
	
	- Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì. Các tỉnh Bắc kì.
- Hình ảnh các nhà lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp như Nguyễn Trung Trực, Trương Định….
	- Nêu được cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, tư liệu ảnh) để nhận biết tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội Việt Nam dưới ách cai trị của thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
1.2.TC1b: Phân tích và đánh giá độ tin cậy của các nguồn tư liệu số (video, hình ảnh, bài báo, bản đồ lịch sử) về chính sách cai trị và khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam.
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	Bài 20. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884)( 3 tiết).
	Tiết 3
Mục 2( TT)
	83
	Tuần 30
(Sử)
20– 24/04/2026




Tuần 31
(Địa)
27/04/ – 04/05/26(Nghỉ lễ 30/4, 1/5)


	- Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì. Các tỉnh Bắc kì.
- Hình ảnh các nhà lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp như Nguyễn Trung Trực, Trương Định….
- Lược đồ các phong trào, các cuộc khởi nghĩa chống pháp của nhân dân ta như phong trào Cần Vương, 
	- Nêu được cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).
	Trực tiếp
	Lớp học
	2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (PowerPoint, Canva, Google Earth, ArcGIS, TimelineJS) để thiết kế sản phẩm học tập minh họa quá trình xâm lược – kháng chiến, đồng thời thể hiện tài nguyên và vùng biển Việt Nam trên bản đồ số.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để sưu tầm, biên soạn và trình bày tư liệu lịch sử – địa lí về kháng chiến chống Pháp và giá trị chiến lược của biển Đông trong bảo vệ Tổ quốc.
3.3.TC1b: Thực hiện đúng quy tắc đạo đức, an toàn và bản quyền khi khai thác, chỉnh sửa, chia sẻ tư liệu lịch sử – địa lí; trích dẫn rõ nguồn dữ liệu trong sản phẩm học tập số.

	
	Bài 21. Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX(2 Tiết ).
	Tiết 1
Mục 1
	84
	
	
	- Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương (1885-1896).
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông ( 3 tiết).
	Tiết 2
	85
	
	
	Phân tích được những khó khăn, thuận lợi đối với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.( TT)
	Trực tiếp
	Lớp học
	2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ các nguồn dữ liệu số chính thống (Thư viện Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Google Earth, các kênh học liệu số) để làm rõ hậu quả của ách thống trị và phong trào phản kháng.
2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (PowerPoint, Canva, TimelineJS, Infographic, Google Earth) để tạo sản phẩm học tập thể hiện chính sách cai trị, khai thác thuộc địa và đời sống nhân dân Việt Nam trong giai đoạn này.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để thu thập, biên tập và trình bày thông tin về sự chuyển biến của xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc.
3.3.TC1b: Tuân thủ các quy định về đạo đức, an toàn và bản quyền khi khai thác, chỉnh sửa hoặc chia sẻ tư liệu lịch sử trên không gian mạng; ghi rõ nguồn dữ liệu khi trích dẫn hoặc đăng tải.

	31
	Chủ đề 2.  Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông ( 3 tiết).
	Tiết 3
	86
	Tuần 31
(Địa)
27/04/ – 04/05/26(Nghỉ lễ 30/4, 1/5)

Tuần 32
Sử
04– 08/
05/2026


	Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo.
- Phim thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo.
	- Trình bày được quá trình xác lập chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong lịch sử.
	Trực tiếp
	Lớp học
	2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ các nguồn dữ liệu số chính thống (Cổng thông tin Bộ Ngoại giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cổng Thông tin Chính phủ, Google Earth) để hiểu rõ căn cứ pháp lý và thực tiễn khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.
2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (PowerPoint, Canva, ArcGIS, Google Earth, Mindmap) để thiết kế sản phẩm học tập số như bản đồ số, infographic, clip tuyên truyền về chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để sưu tầm, biên tập và trình bày các bằng chứng lịch sử – pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
3.3.TC1b: Tuân thủ quy tắc đạo đức, an toàn và bản quyền khi khai thác, chỉnh sửa hoặc chia sẻ hình ảnh, dữ liệu về Biển Đông; sử dụng nguồn tin chính thống, tránh phát tán thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc.

	
	Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long( 4 Tiết )

	Tiết 1
Mục 1a,b
	87
	
	- Lược đồ châu thổ Sông Hồng. 
- Phim thể hiện một số quá trình tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa ở châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.
	- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng. 
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 21. Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX(2 Tiết ).
	Tiết
2
Mục 2
	88
	
	- Lược đồ khởi nghĩa Yên Thế.
	- Trình bày được  những nét  cơ bản của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913).

	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, máy chiếu, bản đồ số, video, hình ảnh 3D) để quan sát vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và dấu tích văn hóa của hai châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.
1.2.TC1b: Phân tích, đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của tư liệu số (bản đồ, video, hình ảnh, dữ liệu khảo cổ) về các nền văn minh hình thành trên hai vùng châu thổ.

	

32
	Bài 22. Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX( 1 Tiết)
	 1 Tiết  
	89
	
	Hình ảnh  Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch , Đinh Văn Điền
	- Nhận biết được nguyên nhân đề nghị cải cách của quan lại, sĩ phu yêu nước.
- Nhận biết được một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, tư liệu ảnh) để nhận biết tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội Việt Nam dưới ách cai trị của thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

	
	Bài 22. Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX( 1 Tiết)
	 1 Tiết  
	89
	
	Hình ảnh  Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch , Đinh Văn Điền
	- Nhận biết được nguyên nhân đề nghị cải cách của quan lại, sĩ phu yêu nước.
- Nhận biết được một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng thiết bị số (máy tính, ti vi, bản đồ điện tử, video tư liệu) để nhận biết bối cảnh lịch sử, nguyên nhân ra đời và nội dung cơ bản của các trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
TC1b: Phân tích và đánh giá độ chính xác, độ tin cậy của các nguồn tư liệu số (bài viết, video, hình ảnh, bản thảo cải cách) về nhân vật tiêu biểu như Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch,…
2.1.TC1a: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ nguồn dữ liệu số uy tín (Thư viện Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Cổng học liệu mở) để làm rõ tư tưởng, mục tiêu và tác động của các đề nghị cải cách.
2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (PowerPoint, Canva, Padlet, TimelineJS, Google Earth) để tạo sản phẩm học tập số minh họa quá trình hình thành, nội dung và kết quả của trào lưu cải cách.

	
	Ôn tập 

	- Đánh giá được kiến thức, năng lực và phẩm chất của HS  trong HKII.
	Trực tiếp
	Lớp học

	33
	
	
	
	Tuần 33

	- Kiểm tra trên đề thời gian làm bài từ 60
	- Đánh giá được kiến thức, năng lực và phẩm chất của HS  trong HKII.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	   KTCK II
	2 Tiết
	92,93
	
	- Kiểm tra trên đề thời gian làm bài từ 60

	- Đánh giá được kiến thức, năng lực và phẩm chất của HS  trong HKII.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Bài 23. Việt Nam đầu thế kỉ XX(3 tiết )
	Tiết
2
Mục 2
	95
	
Tuần 35
25- 29/05/2026

	
	- Giới thiệu những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 23. Việt Nam đầu thế kỉ XX(3 tiết )
	Tiết
3
Mục 3
	96
	
	
	- Giới thiệu những nét chính về hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long( 4 Tiết )
	Tiết 2
	103
	
	- Lược đồ châu thổ sông Cửu Long.
	- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Cửu Long.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	35
	Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long( 4 Tiết )
	Tiết 3
	104
	Tuần 35
25- 29/05/2026

	- Lược đồ châu thổ sông Cửu Long.
	- Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước sông Hồng.
	Trực tiếp
	Lớp học
	2.1.TC1a: Tìm kiếm và chọn lọc thông tin từ nguồn học liệu điện tử chính thống (Google Earth, Cổng Thông tin Di sản Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, UNESCO) về đời sống, sản xuất, và văn hóa cư dân vùng châu thổ.
2.3.TC1b: Sử dụng công cụ số (PowerPoint, Canva, Padlet, Mindmap, Google Earth) để xây dựng sản phẩm học tập số thể hiện đặc điểm, thành tựu và giá trị văn hóa của văn minh châu thổ sông Hồng – sông Cửu Long.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trong môi trường số để sưu tầm hình ảnh, tư liệu và video về di tích, lễ hội, nghề truyền thống gắn với hai vùng châu thổ; cùng biên tập và trình bày kết quả trên nền tảng số.
3.3.TC1b: Tuân thủ quy định về đạo đức, an toàn thông tin và bản quyền khi khai thác, chỉnh sửa hoặc chia sẻ tư liệu văn hóa – lịch sử; trích dẫn rõ nguồn dữ liệu khi sử dụng trong sản phẩm học tập.

	
	Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long( 4 Tiết )

	Tiết 4
	105
	
	- Lược đồ châu thổ sông Cửu Long.
	- Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước sông Cửu Long.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1.4. Khối 9
	STT

	Bài học/Chủ đề
(1)
	Tiết  chương trình 
(2)
	Thời điểm
(3)
	Yêu cầu cần đạt 
(4)
	Thiết bị
(5)
	Hình thức
(6)
	Địa điểm dạy học
(7)
	Định hướng phát triển năng lực số

	HỌC KÌ I
	
	
	

	1
	CHƯƠNG I:ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM(4Tiết)
Bài 1. Dân cư và dân tộc, chất lượng cuộc sống .( 2T)
	
Tiết 1
(Mục 1,2)
	    1
	Tuần 1
(Địa)
08/9/-12/9/25
	– Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam.
– Vẽ và nhận xét được biểu đồ về gia tăng dân số.
– Phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư.
– Nhận xét được sự phân hoá thu nhập theo vùng từ bảng số liệu cho trước.
	Bản đồ treo tường, thể hiện: mật độ dân số; quy mô dân số các đô thị; kèm biểu đồ hình cột thể hiện tình hình gia tăng dân số qua các năm, 2 tháp dân số, biểu đồ hình miền thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế (số liệu cập nhật).
	Trực tiếp
	Lớp học

	1.1.TC1a – Sử dụng bản đồ số và công cụ tra cứu trực tuyến để xác định khu vực sinh sống của các dân tộc Việt Nam.
1.2.TC1b – Khai thác dữ liệu số (bảng, biểu đồ cơ cấu dân số theo tuổi và giới).
2.1.TC1a – Đánh giá, rút ra xu hướng từ nguồn dữ liệu số của Tổng cục Thống kê.
1.1.TC1a – Thu thập, đọc và hiểu bảng dữ liệu số về thu nhập bình quân các vùng.
2.3.TC1b – Tạo sản phẩm học tập số minh họa sự chênh lệch thu nhập theo vùng.
3.3.TC1b – Tuân thủ đạo đức số khi trích dẫn dữ liệu thống kê.

	
	Bài 1. Dân cư và dân tộc, chất lượng cuộc sống .( 2T)
	Tiết 2
(Mục 3)
	   2
	
	
	
	Trực tiếp
	
	

	
	Bài 2: Phân bố dân cư và các loại hình quân cư.
	1 Tiết
	    3

	
	– Đọc bản đồ dân số Việt Nam để rút ra được đặc điểm phân bố dân cư.
– Trình bày được sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập. 
-Bản đồ dân số Việt Nam 2021.
	Trực tiếp
	Lớp học
	TC1a – Sử dụng bản đồ số (Atlas điện tử, Google Earth, Bản đồ dân cư Việt Nam trực tuyến) để nhận biết mật độ và phân bố dân cư.
2.1.TC1a – Khai thác dữ liệu số (bản đồ, bảng dân số) và rút ra nhận xét.
1.2.TC1b – Tìm kiếm, lựa chọn tư liệu số (ảnh, video, thống kê, clip đô thị hóa).
2.3.TC1b – Thiết kế sản phẩm học tập số so sánh đặc điểm quần cư thành thị – nông thôn (bảng, infographic, video).
3.1.TC1a – Hợp tác nhóm trực tuyến trong quá trình thu thập và xử lý thông tin.


	2
	CHƯƠNG 1. THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 (6 TIẾT)
Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945.
	1 Tiết
	

    4
	Tuần 2
(Sử)
15/9/-19/9/25
	-Những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
-Những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ Liên Xô 1922.

	Trực tiếp
	Lớp học
	3.3.TC1b – Tuân thủ đạo đức số khi sử dụng hình ảnh lãnh tụ, biểu tượng.

	
	Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945 .( 2T)
	Tiết 1
(Mục 1,2)
	    5
	
	- Trình bày được những nét chính về : phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929-1939; sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.
- Nhận biết được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
	
-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.

	Trực tiếp
	Lớp học
	TC1a – Sử dụng bản đồ điện tử châu Âu 1930–1939 để nhận biết các nước phát xít.
2.3.TC1b – Thiết kế sản phẩm học tập số minh họa (bản đồ, video, slide).
3.3.TC1b – Tuân thủ đạo đức số khi sử dụng hình ảnh, biểu tượng chính trị.
2.1.TC1a – Thu thập và xử lý dữ liệu số về chính sách kinh tế mới (New Deal) của Mĩ.
3.1.TC1a – Hợp tác nhóm trực tuyến trong việc phân tích và trình bày tư liệu.

	
	Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945 .( 2T)
	Tiết 2
(Mục 3,4)
	    6
	
	
	
	Trực tiếp
	
	

	3
	Bài 3. Thực hành: Phân tích vấn đề việc làm ở địa phương.
	     1 tiết
	    7
	Tuần 3
(Địa)
22/9/-26/9/25

	Phân tích được vấn đề việc làm ở địa phương thành phố Hồ Chí Minh.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a – Thu thập và đọc hiểu dữ liệu số (thống kê, biểu đồ, bản đồ kinh tế – xã hội TP.HCM).


	
	CHƯƠNG 2. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM 
(8 TIẾT)
Bài 4.Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản .(T1)
	Tiết 1
(Mục 1)

	     8
	
	– Phân tích được một trong các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông, lâm thủy sản
– Trình bày được sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

	Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản Việt Nam 2021.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a – Khai thác dữ liệu số (bản đồ đất, khí hậu, nguồn nước) để xác định nhân tố ảnh hưởng.
1.2.TC1b – Phân tích, so sánh dữ liệu tự nhiên – kinh tế qua công cụ số (Google Earth, Atlas điện tử).
2.3.TC1b – Thiết kế sản phẩm học tập số (sơ đồ, infographic) minh họa mối quan hệ giữa nhân tố và phân bố ngành.

	
	Bài 4. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản .( T2)
	Tiết 2
(Mục 2)
	    9
	
	
	
	Trực tiếp
	
	1.1.TC1a – Sử dụng bản đồ số về phân bố cây trồng, rừng, vùng khai thác thủy sản.
2.3.TC1b – Tạo sản phẩm học tập số (bản đồ, video, slide) thể hiện sự phân bố và phát triển của 3 ngành.


	4
	Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945.
	1 tiết

	   10
	Tuần 4
(Sử)
29/9/-3/10/25
	Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918-1945
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ quá trình Nhật Bản xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc giai đoạn 1931-1938
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a – Sử dụng bản đồ số (Google Earth, Atlas điện tử) để nhận biết phạm vi, quốc gia tiêu biểu của châu Á trong giai đoạn 1918–1945.
1.2.TC1b – Tìm kiếm và chọn lọc tư liệu số (hình ảnh, video, bản đồ, văn kiện lịch sử) phản ánh phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á.
2.3.TC1b – Thiết kế sản phẩm học tập số (infographic, bản đồ tư duy, timeline điện tử) khái quát đặc điểm chung của châu Á trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.


	
	Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai .(1939 – 1945)  ( T1)
	Tiết 1
(Mục 1,2)
	   11
	
	Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của chiến tranh thế giới thứ hai
Phân tích được hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại.
Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và các nước đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ trận phản công ở Xta-lin-grat của Hồng quân Liên Xô.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số thế giới (Google Earth, Atlas điện tử) để xác định phạm vi và các mặt trận lớn trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
1.2.TC1b: Tìm kiếm, chọn lọc tư liệu số (ảnh, video, phim tư liệu, thống kê thương vong, thiệt hại) phản ánh diễn biến và hậu quả chiến tranh.
 2.1.TC1a: Phân tích, xử lý dữ liệu số (bản đồ, biểu đồ, timeline) để tái hiện nguyên nhân, diễn biến, kết quả chiến tranh.
 2.3.TC1b: Thiết kế sản phẩm học tập số (infographic, bản đồ tương tác, timeline điện tử) mô tả quá trình chiến tranh và hậu quả.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (chia sẻ tư liệu, thảo luận, biên tập nội dung) để đánh giá vai trò của Liên Xô và các nước đồng minh trong chiến thắng phát xít.
 3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức và bản quyền số khi sử dụng hình ảnh, tư liệu lịch sử về chiến tranh và các nhân vật.


	
	Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai .(1939 – 1945)  ( T2)
	Tiết 2
(Mục 3,4)
	   12
	
	
	
	Trực tiếp
	
	

	5
	Bài 4. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. ( T3)
	Tiết 3
(Mục 3)
	   13
	Tuần 5
(Địa)
6 - 10/10/25

	– Phân tích được một trong các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông, lâm thủy sản
– Trình bày được sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ nông nghiệp VN.
	Trực tiếp
	Lớp học
	3.1.TC1a – Hợp tác nhóm trực tuyến (chia sẻ dữ liệu, thống kê) để tổng hợp thông tin.

	
	Bài 4. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. ( T4)
	Tiết 4
(Mục 4)
	   14
	
	
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ nông nghiệp VN.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 5. Thực hành: Viết báo cáo về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả . 
	1 Tiết
	15
	
	Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.

	Trực tiếp

	Lớp học
	TC1a: Tìm kiếm và thu thập dữ liệu số (bài viết, video, bản đồ, số liệu thống kê) về các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam.
 1.2.TC1b: Đánh giá độ tin cậy, chọn lọc thông tin từ các nguồn trực tuyến (Cổng thông tin Bộ NN&PTNT, báo Chính phủ, VnExpress, báo Nông nghiệp Việt Nam...).


	6
	CHƯƠNG 2. VIỆT NAM TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 (6 TIẾT)
Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 – 1930.
	1 tiết
	   16
	Tuần 6
(Sử)
20/10/-24/10/25
KTTX 1
Địa

	Mô tả được những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918-1930
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.

	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác tư liệu số (ảnh, video, bản đồ, bài viết) về phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam giai đoạn 1918–1930.
 1.2.TC1b: Chọn lọc, đánh giá độ tin cậy của nguồn thông tin lịch sử trực tuyến (thư viện số Quốc gia, Cổng thông tin lịch sử ĐCSVN, Wikipedia học tập).
 2.1.TC1a: Phân tích và hệ thống hóa dữ liệu số để mô tả các giai đoạn, tổ chức, nhân vật tiêu biểu trong phong trào.


	
	Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam .( T1)
	Tiết 1
(Mục 1)
	   17
	
	-Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 – 1930.
-Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (hình ảnh, video, bài viết, tài liệu lưu trữ) về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1918–1930.
 1.2.TC1b: Đánh giá độ tin cậy của nguồn tư liệu số (thư viện Hồ Chí Minh, trang điện tử Bảo tàng Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân điện tử...).
 2.1.TC1a: Phân tích thông tin từ tư liệu số để rút ra nội dung, ý nghĩa của hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc và quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
 2.3.TC1b: Thiết kế timeline điện tử hoặc infographic số thể hiện các mốc hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc (1918–1930) và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến trong việc sưu tầm, biên tập, thuyết trình về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.
 3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức số, ghi rõ nguồn khi sử dụng hình ảnh, tư liệu liên quan đến lãnh tụ và tổ chức Đảng


	
	Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. ( T2)
	Tiết 2
(Mục 2)
	   18

	
	
	
	Trực tiếp
	
	

	7
	Bài 6. Công nghiệp. ( T1,2,3)



	Tiết 1,2,3

	   19, 20,
21
   
   
	Tuần 7
(Địa)
27/10-31/10/25)
KTTX 2
Sử
	– Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
– Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu.
– Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ mạng lưới giao thông VN 2021
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác dữ liệu số (bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê) về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở Việt Nam.
 1.2.TC1b: Phân tích, so sánh thông tin số (nguồn năng lượng, nguyên liệu, lao động, thị trường, chính sách phát triển) để xác định nhân tố quan trọng nhất.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến để thảo luận về giải pháp phát triển công nghiệp xanh, chia sẻ tư liệu và đề xuất sáng kiến học tập.
 3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức số: sử dụng, trích dẫn đúng nguồn thông tin và hình ảnh khi trình bày mô hình hoặc giải pháp phát triển công nghiệp xanh.


	8
	Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam  thời kì (1930 – 1939)
	1 tiết
	    22
	Tuần 8
(Sử)
 03–07/11/25
	Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng giai đoạn 1930- 1931 và 1936- 1939
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ Xô viết Nghệ -Tĩnh(1930-1931)
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác tư liệu số (bản đồ, ảnh, video, văn bản lịch sử) về phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930–1931 và 1936–1939.
 1.2.TC1b: Đánh giá độ tin cậy, chọn lọc nguồn tư liệu trực tuyến (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cổng thông tin ĐCSVN, Thư viện Hồ Chí Minh, Wikipedia học tập).
  2.1.TC1a: Phân tích và hệ thống hóa dữ liệu số để chỉ ra đặc điểm, quy mô, lực lượng và kết quả của hai phong trào.
 2.3.TC1b: Thiết kế sản phẩm học tập số (bản đồ số, timeline, infographic) mô tả diễn biến, địa bàn và ý nghĩa của phong trào 1930–1931, 1936–1939.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến để sưu tầm, xử lý và trình bày tư liệu lịch sử qua bài trình chiếu hoặc video ngắn.  


	
	Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945. (2T)
	Tiết 1
(Mục 1,2)
	   23
	
	-Nêu được tình hình Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp- Nhật Bản.
- Nêu được sự chuẩn bị của nhân dân Việt Nam tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền: chuyển hướng chiến lược của Đảng cộng sản Đông Dương; chuẩn bị về lực lượng, sự ra đời căn cứ địa.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (ảnh, bản đồ, video, văn bản) phản ánh tình hình Việt Nam dưới ách thống trị Pháp – Nhật (1939–1945).
 1.2.TC1b: Đánh giá, chọn lọc nguồn thông tin trực tuyến (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cổng thông tin ĐCSVN, Thư viện số Hồ Chí Minh) để xác định chính sách cai trị, bóc lột của Pháp – Nhật.
  


	
	Ôn tập 
	Tiết 1
	   24
	
	Ôn tập kiến thức từ tuần 1 đến tuần 8
	Phiếu học tập
Máy chiếu ( TV)
Đề cương ôn tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	9


	
	Tiết 2
	   25
	Tuần 9
(Địa)
28/10-2/11/25

	Ôn tập kiến thức từ tuần 1 đến tuần 8
	
	Trực tiếp
	
	

	
	
KIỂM TRA GIỮA KÌ I
(Thời gian 60 p)
	
	 26,
27
	
	Kiểm tra trên đề thời gian làm bài từ 60- 90 phút
	· Đề kiểm tra có ma trận, đặc tả 60% trắc nghiệm; 40% tự luận ; 5 điểm Lịch sử, 5 điểm địa lý .
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	10





	Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945. (T2)

	Tiết 2
(Mục 3,4)

	    28
	Tuần 10
(Sử)
10/11-14/11/25



	- Trình bày thời cơ, nét chính diễn biến chính của cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945 và đánh giá được vai trò của Đảng cộng sản Đông Dương trong cách mạng tháng Tám năm 1945.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ cách mạng tháng Tám 1945
	Trực tiếp
	Lớp học
	.


	
	CHƯƠNG 3. THẾ GIỚI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991 (11 TIẾT)
Bài 9. Chiến tranh lạnh .(1947 – 1989) T1
	Tiết 1
(Mục 1)
	   29
	
	        Nhận biết được nguyên nhân, những biểu hiện và hậu quả của chiến tranh lạnh .
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) 1991.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.2.TC1b: Đánh giá, chọn lọc thông tin số từ nguồn đáng tin cậy (Wikipedia học tập, trang Lịch sử thế giới, tài liệu điện tử của UNESCO) nhằm xác định nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả của Chiến tranh lạnh.
2.1.TC1a: Phân tích và so sánh dữ liệu số (bản đồ khối NATO – Hiệp ước Warszawa, biểu đồ chi tiêu quốc phòng) để làm rõ đặc điểm xung đột và đối đầu.
2.3.TC1b: Thiết kế sản phẩm học tập số (timeline, infographic, bản đồ tư duy điện tử) thể hiện nguyên nhân – diễn biến – hậu quả của Chiến tranh lạnh.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến trong việc sưu tầm, tổng hợp và trình bày tư liệu lịch sử qua slide, video hoặc Padlet.
3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức số, trích dẫn rõ nguồn khi sử dụng hình ảnh, dữ liệu và tư liệu quốc tế.


	
	Bài 9. Chiến tranh lạnh .(1947 – 1989) T2
	Tiết 2
(Mục 2)
	30
	
	
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	11
	Bài 7. Thực hành: Xác định các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta. (4T)
	1 tiết
	31
	
	Xác định được trên bản đồ 1 số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

	
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số Việt Nam (Google Earth, Atlas điện tử, bản đồ công nghiệp trực tuyến) để xác định vị trí các trung tâm công nghiệp lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu số (sản lượng công nghiệp, cơ cấu ngành, lao động) từ Tổng cục Thống kê – GSO, Cổng dữ liệu quốc gia, Báo cáo phát triển vùng.
 2.1.TC1a: Phân tích thông tin thu thập được để nhận xét quy mô, ngành nghề chủ yếu và sự phân bố không gian của các trung tâm công nghiệp.
 2.3.TC1b: Thiết kế bản đồ công nghiệp số hoặc infographic thể hiện vị trí, vai trò và đặc điểm từng trung tâm công nghiệp ở nước ta.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (chia sẻ dữ liệu, bản đồ, slide) để thảo luận và hoàn thiện sản phẩm học tập.
 3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức số khi trích dẫn hình ảnh, bản đồ và số liệu thống kê từ các nguồn chính thống.


	
	Bài  8. Dịch vụ. ( 4T)

	Tiết 1
(Mục 1)
	   32
	Tuần 11
(Địa)
17/11-21/11/25

	– Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
– Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các cảng hàng không quốc tế chính.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.

	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số Việt Nam (Google Maps, Google Earth, Atlas điện tử) để xác định các tuyến giao thông huyết mạch, gồm quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường sắt Bắc – Nam, cảng biển và sân bay quốc tế lớn.
1.2.TC1b: Tìm kiếm, chọn lọc và đánh giá thông tin số (số liệu, bản đồ, video, bài viết) về nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ như dân cư, thu nhập, hạ tầng giao thông, đô thị hóa.
 2.1.TC1a: Phân tích dữ liệu số để xác định mối quan hệ giữa phân bố dân cư, mạng lưới giao thông và phát triển các ngành dịch vụ (thương mại, du lịch, vận tải, tài chính…).
 

	
	Bài  8. Dịch vụ. ( 4T)

	Tiết 2
(Mục 2)
	   33
  

	
	
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.

	Trực tiếp
	Lớp học
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	Bài 10. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991. ( T1)
	Tiết 1
(Mục 1 )
	    34
	Tuần 12
(Sử)
24/11-28/11/25

	-Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
  -Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ cộng đồng các quốc gia độc lập(SNG) 1991
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm, khai thác tư liệu số (bản đồ, ảnh, video, thống kê, bài viết) về Liên Xô và các nước Đông Âu giai đoạn 1945–1991.
 1.2.TC1b: Đánh giá, chọn lọc nguồn tư liệu số chính thống (Wikipedia học tập, Thư viện Lịch sử thế giới, UNESCO Digital Library) để mô tả tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.
 2.1.TC1a: Phân tích dữ liệu số (biểu đồ, bảng thống kê, phim tư liệu) để làm rõ sự phát triển và khủng hoảng của Liên Xô – Đông Âu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
  3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến để sưu tầm tư liệu, thảo luận, phân tích và trình bày sản phẩm học tập số (slide, video, Padlet).
 3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức số, ghi rõ nguồn khi sử dụng hình ảnh, biểu tượng và tư liệu lịch sử về Liên Xô và các nước Đông Âu.

	
	Bài 10. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991. ( T2)

	Tiết 2
(Mục 2)
	   35
	
	
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	Trực tiếp
	Lớp học

	

	
	Bài 11. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991 .
( 2T)
	Tiết 1
(Mục 1 )
	   36
	
	Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ Châu Mỹ.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác tư liệu số (bản đồ, ảnh, video, biểu đồ, bài viết) về tình hình chính trị – kinh tế của nước Mỹ giai đoạn 1945–1991.
1.2.TC1b: Chọn lọc, đánh giá nguồn thông tin trực tuyến (Wikipedia học tập, Britannica, Thư viện Lịch sử Hoa Kỳ, các trang dữ liệu kinh tế quốc tế) để nhận biết đặc điểm phát triển chính trị và kinh tế Mỹ sau Thế chiến II.
  2.1.TC1a: Phân tích dữ liệu số (biểu đồ GDP, tỷ lệ thất nghiệp, ngân sách quốc phòng) để làm rõ sức mạnh kinh tế và vai trò toàn cầu của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
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	Bài  8. Dịch vụ. ( T3, 4)


	Tiết 3,4
(Mục 3,4)
Kiểm tra 15 phút
	
   37, 38
	Tuần 13
(Địa)
01 - 05/12/25
KTTX 3
Địa

	– Trình bày được sự phát triển và phân bố ngành bưu chính viễn thông.
– Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ , năm 2025
	Trực tiếp
	Lớp học
	2.3.TC1b: Thiết kế bản đồ số hoặc infographic điện tử thể hiện các tuyến giao thông huyết mạch, cảng biển, sân bay quốc tế và mối liên hệ với phát triển dịch vụ.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến để chia sẻ dữ liệu, lập bản đồ tương tác, thảo luận và hoàn thiện sản phẩm số về phân bố ngành dịch vụ.
 3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức số, trích dẫn nguồn rõ ràng khi sử dụng bản đồ, hình ảnh và thông tin giao thông – dịch vụ từ internet.

	
	CHƯƠNG 3. SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ (25 TIẾT)
Bài 9. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc ( 3T)
	Tiết 1
(Mục 1,2)
	   39
 
	
	– Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng. (GV cập nhật sau sáp nhập)
– Trình bày được đặc điểm phân hoá thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc; các thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm – nông – thuỷ sản, du lịch.

	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi phía Bắc , năm 2025.
	Trực tiếp
	Lớp học
	 1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số Việt Nam (Google Earth, Atlas điện tử, GIS học tập) để xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ vùng Trung du và miền núi phía bắc, phân biệt khu vực Đông Bắc – Tây Bắc.
  1.2.TC1b: Tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu số (hình ảnh vệ tinh, video, số liệu khí hậu – khoáng sản – du lịch) để hiểu rõ đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng tiểu vùng.
 2.1.TC1a: Phân tích bản đồ, biểu đồ số và tư liệu trực tuyến để so sánh sự phân hóa thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc, xác định thế mạnh phát triển công nghiệp, nông – lâm – thủy sản, du lịch.
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	Bài 11. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991 (2T)

	Tiết 2
(Mục 2)
	    40
	Tuần 14
(Sử)
08 - 12/12/
25
KTTX 4
Sử

	Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ các nước Liên minh Châu Âu năm 1993.
	Trực tiếp
	Lớp học
	2.3.TC1b: Thiết kế sản phẩm học tập số (infographic, timeline, biểu đồ điện tử) thể hiện các giai đoạn phát triển chính trị – kinh tế của Mỹ từ 1945–1991.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến để thu thập tư liệu, thảo luận và trình bày nhận xét về chính sách đối nội – đối ngoại của Mỹ.
3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức số khi sử dụng, trích dẫn hình ảnh, biểu đồ và tư liệu lịch sử – kinh tế từ các nguồn trực tuyến.

	
	Bài 12. Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991.
(T1)
	Tiết 1
(Mục 1 )
	   41
	
	-Mô tả được đôi nét về các nước Mỹ Latinh từ năm 1945 đến năm 1991.
-Trình bày được một cách khái quát về cách mạng Cu ba và đánh giá được kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu ba.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ Mỹ La-tinh.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác bản đồ số khu vực Mỹ Latinh (Google Earth, Atlas điện tử, WorldMap) để xác định vị trí các quốc gia tiêu biểu và trung tâm cách mạng.
 1.2.TC1b: Thu thập, chọn lọc tư liệu số (video, hình ảnh, bài viết, số liệu thống kê) về tình hình chính trị – kinh tế – xã hội Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
 2.1.TC1a: Phân tích tư liệu số, phim tài liệu hoặc infographic để mô tả phong trào đấu tranh giành độc lập và sự ra đời của cách mạng Cu Ba (1959).
 2.3.TC1b: Thiết kế bản đồ tư duy số hoặc infographic điện tử thể hiện diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cách mạng Cu Ba, cũng như đánh giá công cuộc xây dựng CNXH ở Cu Ba.
  3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến trong việc sưu tầm, chia sẻ tư liệu, thiết kế sản phẩm học tập số (slide, video tóm tắt).
 3.3.TC1b: Thực hiện trích dẫn nguồn rõ ràng, tôn trọng bản quyền khi sử dụng tư liệu, hình ảnh và số liệu lịch sử từ internet.


	
	Bài 12. Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991. (T2)
	Tiết 2
(Mục 2)
	   42
	
	
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ Mỹ La-tinh.
	Trực tiếp
	Lớp học
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	Bài 9. Vùng Trung du và miền núi phía bắc .( 3T)

	Tiết 2,3
(Mục 2, 3,4)
	43, 44
	Tuần 15
(Địa)
15- 19/12/25

	– Nhận xét được đặc điểm nổi bật về thành phần dân tộc, phân bố dân cư và chất lượng cuộc sống dân cư.
– Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế của vùng.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi phía bắc, năm 2025.
	Trực tiếp
	Lớp học
	2.3.TC1b: Thiết kế bản đồ số hoặc infographic thể hiện phân hóa thiên nhiên và tiềm năng kinh tế của vùng.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến để chia sẻ dữ liệu bản đồ, thống kê, hình ảnh, cùng thảo luận và hoàn thiện sản phẩm học tập số.
 3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức số khi trích dẫn, sử dụng hình ảnh và dữ liệu từ các nguồn trực tuyến, đảm bảo thông tin chính xác, khách quan  

	
	Bài 10. Thực hành: Vẽ sơ đồ thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế – xã hội của vùng Trung du và miền núi   phía  Bắc. 
	 1 Tiết 

	    45
  
 
	
	Vẽ được sơ đồ tư duy thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế – xã hội của vùng Trung du và miền núi phía Bắc .

	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.

	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng phần mềm số hoặc công cụ trực tuyến (MindMeister, Canva, Miro, PowerPoint…) để vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các thế mạnh tự nhiên của vùng Trung du và miền núi  phía bắc.
1.2.TC1b: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin số (bản đồ địa hình, khí hậu, khoáng sản, sông ngòi, rừng…) để làm rõ các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội vùng.
2.1.TC1a: Phân tích dữ liệu số (bản đồ, bảng số liệu, hình ảnh vệ tinh) để xác định mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và các ngành kinh tế chủ yếu (nông – lâm – khoáng sản – du lịch).
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	Bài 13. Một số nước ở châu Á từ năm 1945 đến năm 1991 .( T1)
	Tiết 1
(Mục 1)
	    46
	Tuần 16
(Sử)
22- 26/12/
25

	-  Giới thiệu những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.
-  Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
	-Máy tính,hình ảnh,
phiếu học tập.

	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 13. Một số nước ở châu Á từ năm 1945 đến năm 1991 .( T2)
	Tiết 2
(Mục 2)
	   47
	
	
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.

	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	
	Tiết 1
	   48
	
	Ôn tập kiến thức cơ bản từ tuần 1 đến tuần 15
	Phiếu học tập
Máy chiếu ( TV)
 Đề cương ôn tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
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	Tuần 17
(Địa)
29/12-02/01/
26
	
	
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	KTCK I (thời gian 60 phút)
	2 T
	50, 51
	
	Kiểm tra trên đề thời gian làm bài 60’


	Đề kiểm tra có ma trận, đặc tả 60% trắc nghiệm; 40% tự luận ; 5 điểm Lịch sử, 5 điểm địa lý .
	Trực tiếp
	Lớp học
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	CHƯƠNG 4. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945-1991 (11 TIẾT)
Bài 14. Xây dựng và bảo vệ chính quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (từ tháng 9 – 1945 đến tháng 12 – 1946  .   (2T)
	Tiết 1

	   52
	Tuần 20
(Sử)
05-09/1/26
	-Nêu được những biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết những khó khăn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân sự,... trong những năm đầu sau Cách mạng tháng tám năm 1945.
-Trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Bộ.
	
-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.


	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác tư liệu số, hình ảnh, video, bản đồ lịch sử về thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám 1945, cuộc kháng chiến chống Pháp (1945–1954).
1.2.TC1b: Chọn lọc thông tin từ nguồn trực tuyến chính thống (Cổng thông tin Chính phủ, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Thư viện số Việt Nam) để mô tả biện pháp củng cố chính quyền, khắc phục khó khăn kinh tế – văn hóa – xã hội.
  2.1.TC1a: Phân tích bản đồ số và tài liệu trực tuyến để xác định diễn biến kháng chiến Nam Bộ 1945, nguyên nhân bùng nổ kháng chiến toàn quốc 1946 và đường lối kháng chiến của Đảng.
2.3.TC1b: Thiết kế timeline hoặc infographic số thể hiện các sự kiện chính, nguyên nhân – diễn biến – kết quả – ý nghĩa của kháng chiến chống Pháp.


	
	Bài 14. Xây dựng và bảo vệ chính quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (từ tháng 9 – 1945 đến tháng 12 – 1946  .   (2T)
	Tiết 2
(Mục 3,4)
	   53
	
	-Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946)
-Nhận biết và giải thích được đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.
- Hệ thống hóa lại kiến thức các bài đã học 
- Rèn luyện lại các kĩ năng lịch sử và địa lí.
	
-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	Bài 15. Những năm đầu Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1950) .( 2T)
	Tiết 1

	    54
	
	- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).
- Nhận biết và giải thích được đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng.
	
-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
1 lược đồ về Chiến thắng Việt Bắc năm 1947
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác tư liệu số, bản đồ, video, hình ảnh lịch sử liên quan đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp năm 1946.
1.2.TC1b: Chọn lọc, đánh giá nguồn thông tin chính thống (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cổng thông tin Chính phủ, kênh tài liệu lịch sử, sách giáo khoa điện tử) để hiểu rõ nguyên nhân bùng nổ kháng chiến và chủ trương kháng chiến của Đảng.
2.1.TC1a: Phân tích dữ liệu lịch sử số, trích đoạn tư liệu, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến để xác định nguyên nhân, tính chất và đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính.
2.3.TC1b: Thiết kế bản đồ số, infographic hoặc timeline điện tử thể hiện nguyên nhân – đường lối – ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946–1954).


	HỌC KÌ II
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	Bài 11. Vùng Đồng bằng sông Hồng .( T1,2, 3)

	 3 Tiết 

	  55, 56, 57
	Tuần 19
(Địa)
19- 23/01/26
	– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
(GV cập nhật sau sáp nhập)
– Phân tích được thế mạnh của vùng về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông  lâm – thuỷ sản; vấn đề phát triển kinh tế biển.
– Phân tích được đặc điểm dân cư, nguồn lao động và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng.
– Phân tích được vấn đề đô thị hoá ở Đồng bằng sông Hồng; vị thế của Thủ đô Hà Nội.
– Trình bày được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Đổng bằng sông Hồng.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng , năm 2025
	Trực tiếp
	Lớp học

	1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số (Google Earth, Atlas điện tử Việt Nam, GIS học tập) để xác định vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và các đặc điểm tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm, chọn lọc dữ liệu số (bảng thống kê, hình ảnh vệ tinh, video, bài viết) để phân tích thế mạnh tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển nông – lâm – thủy sản và kinh tế biển.
3.TC1b: Thiết kế infographic hoặc bản đồ tư duy số thể hiện đặc điểm dân cư, đô thị hóa, vị thế của Thủ đô Hà Nội và sự phân bố kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Google Slides, Padlet, Canva, Miro) để chia sẻ dữ liệu, phân tích và xây dựng sản phẩm học tập số về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
 3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức và an toàn số, trích dẫn rõ nguồn khi sử dụng bản đồ, hình ảnh, video và số liệu thống kê trong sản phẩm học tập.
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	Bài 15. Những năm đầu Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1950). ( 2T)


	Tiết 2

	    58

	Tuần 20
(Sử)

KTTX 6
Sử

	- Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên mặt trận quân sự (Hoàn cảnh lịch sử, nét chính diễn biến của cuôc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, Chiến dịch VIệt Bắc thu đông 1947, Chiến dịch Biên GIới thu đông 1950. chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ), kinh tế, văn hóa, ngoại giao,... trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.
-Lược đồ chiến dịch Biên Giới thu đông 1950.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác tư liệu số, bản đồ chiến dịch, hình ảnh, video tư liệu lịch sử về các thắng lợi tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp (1945–1954).
  1.2.TC1b: Chọn lọc, đánh giá nguồn tư liệu trực tuyến đáng tin cậy (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cổng Thông tin Chính phủ, Tư liệu Điện Biên Phủ, Thư viện số Quốc gia) để xác định hoàn cảnh, diễn biến và ý nghĩa các chiến dịch lớn.
2.1.TC1a: Phân tích dữ liệu số (bản đồ, infographic, timeline) để trình bày mạch diễn biến các chiến thắng quân sự tiêu biểu: chiến đấu ở đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, Chiến dịch Việt Bắc (1947), Biên giới (1950), Đông Xuân (1953–1954) và Điện Biên Phủ (1954).
2.3.TC1b: Thiết kế bản đồ số, infographic hoặc video tóm tắt điện tử thể hiện thắng lợi quân sự – kinh tế – văn hóa – ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp.
3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Padlet, Google Slides, Canva, MindMeister) để xây dựng sản phẩm học tập số: bản đồ chiến dịch, sơ đồ tư duy tổng hợp hoặc clip minh họa.
 3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức số, trích dẫn rõ nguồn tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video lịch sử khi sử dụng trong sản phẩm học tập.


	
	Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi (1951 – 1954) 
(2T)
	Tiết 1
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	- Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên các mặt trận quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao trong giai đoạn 1951-1954.
-Nêu được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954)
	- Lược đồ thể hiện được diễn biến chính của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

	Trực tiếp
	Lớp học 
	1.1.TC1a: Khai thác tư liệu số, bản đồ chiến dịch, video tư liệu, phim tài liệu lịch sử để mô tả các thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 1951–1954 trên các mặt trận quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao.  
1.2.TC1b: Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tư liệu chính thống (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cổng thông tin Chính phủ, Thư viện số Việt Nam, kênh tài liệu VTV, YouTube EDU) để hiểu rõ hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử.
 2.1.TC1a: Phân tích bản đồ số và timeline điện tử thể hiện diễn biến các chiến dịch Hòa Bình (1951–1952), Tây Bắc, Thượng Lào và Điện Biên Phủ (1954), qua đó làm rõ nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
2.3.TC1b: Thiết kế infographic, bản đồ số hoặc video tóm tắt điện tử thể hiện thắng lợi tiêu biểu và ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống Pháp (1945–1954).


	
	Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi (1951 – 1954) 
(2T)
	Tiết 2

	60
	
	
	- Phim thể hiện được Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
	Trực tiếp 
	Lớp học
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	Bài 13. Bắc Trung Bộ .( 3T)
	 
Tiết 1,2,3

	   
61, 62, 63
  
	Tuần 21
(Địa)
02- 06/02/
26
KTTX 5
Địa

	– Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Bắc Trung Bộ. (GV cập nhật thông tin sau sáp nhập)
– Trình bày được đặc điểm phân hoá của tự nhiên và giải thích ảnh hưởng của tự nhiên đến sự hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ.
– Trình bày và giải thích được đặc điểm phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ.
– Phân tích được sự phát triển và phân bố kinh tế ở Bắc Trung Bộ.
– Phân tích được thế mạnh về du lịch, vấn đề phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ kinh tế Bắc Trung Bộ, năm 2025.
	Trực tiếp
	
Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số Việt Nam (Google Earth, Atlas điện tử, ứng dụng GIS học tập) để xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ vùng Bắc Trung Bộ, nhận biết các tỉnh thành và ranh giới hành chính sau sáp nhập.
1.2.TC1b: Tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu số (bản đồ khí hậu, địa hình, sông ngòi, dân cư, du lịch) từ các nguồn chính thống (Tổng cục Thống kê, Cổng thông tin du lịch, Atlas trực tuyến Việt Nam) để phân tích đặc điểm tự nhiên và kinh tế vùng.
2.1.TC1a: Phân tích biểu đồ, bản đồ và ảnh vệ tinh số để giải thích sự phân hóa tự nhiên, đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng đến cơ cấu kinh tế vùng Bắc Trung Bộ.
2.3.TC1b: Thiết kế infographic, bản đồ số hoặc sơ đồ tư duy điện tử thể hiện các thế mạnh phát triển kinh tế – xã hội, du lịch và kinh tế biển của Bắc Trung Bộ.
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	Bài 17. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965 ( 2T)
	Tiết 1, 2
	64, 65
	Tuần 22
(Sử)
23- 27/02/
26

	-  Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
   Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954- 1965.
	- Lược đồ miền Nam Việt Nam thể hiện Phong trào Đồng Khởi;
- Lược  đồ miền Nam Việt Nam thể hiện cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1968;

	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.1.TC1a: Khai thác tư liệu số, bản đồ, video, hình ảnh, phim tài liệu lịch sử để giới thiệu thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954–1965) và các thắng lợi quân sự tiêu biểu ở miền Nam cùng thời kỳ.


	
	Bài 18. Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975( 3T)
	Tiết 1
	66
	
	Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965- 1975.

	- Lược đồ miền Nam Việt Nam thể hiện cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975;
- 01 Phim thể hiện cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1968.
	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.1.TC1a: Khai thác tư liệu số, bản đồ chiến sự, phim tài liệu, hình ảnh, âm thanh lịch sử để mô tả những thắng lợi quân sự tiêu biểu của nhân dân miền Nam giai đoạn 1965–1975, như Vạn Tường (1965), Tổng tiến công Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào (1971), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975).
2.1.TC1a: Phân tích bản đồ số, biểu đồ và timeline điện tử để thể hiện mối liên hệ giữa các chiến thắng quân sự và chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.
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	Bài 14. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ. 
	Tiết 3

	67
	Tuần 23
(Địa)
02- 06/03/
26

	Trình bày được vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ.
	
	Trực tiếp
	
	2.1.TC1a: Phân tích dữ liệu số, biểu đồ và bản đồ trực tuyến để đánh giá nguyên nhân, hậu quả và biện pháp ứng phó của con người với thiên tai và biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ.


	
	Bài 15.Nam Trung Bộ. ( 3T)

	Tiết 1



	   
    68
	
	– Trình bày được sự phân bố dân cư, dân tộc, văn hóa
-Phân tích được tình hình phát triển của 1 số ngành kinh tế thế mạnh của vùng, các vấn đề môi trường trong phát triển

	
-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
- Lược đồ vùng Nam Trung Bộ năm 2025.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số Việt Nam (Google Earth, Atlas điện tử, ứng dụng GIS học tập) để xác định phạm vi vùng Nam Trung Bộ (gồm Duyên hải miền Trung cũ và Tây Nguyên), nhận biết phân bố dân cư, dân tộc, các trung tâm kinh tế – văn hóa lớn.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu số, ảnh vệ tinh, bài viết, video tư liệu từ Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch, Bộ TN&MT để phân tích sự phân bố dân cư, dân tộc và các đặc trưng văn hóa vùng.
2.1.TC1a: Phân tích bản đồ, biểu đồ và dữ liệu kinh tế số để đánh giá tình hình phát triển các ngành kinh tế thế mạnh như nông – lâm nghiệp, thủy sản, năng lượng, du lịch, dịch vụ biển và xác định các vấn đề môi trường nổi bật (sa mạc hóa, xói mòn, suy giảm rừng, ô nhiễm ven biển).
2.3.TC1b: Thiết kế infographic, bản đồ số hoặc sơ đồ tư duy điện tử thể hiện mối quan hệ giữa tự nhiên, dân cư, văn hóa và phát triển kinh tế vùng Nam Trung Bộ.


	
	Bài 15.Nam Trung Bộ. ( 3T)

	Tiết 2

	   69
	
	
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ kinh tế vùng  Nam Trung Bộ năm 2025
	Trực tiếp
	Lớp học
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	Bài 18. Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975( 3T)
	Tiết 2, 3
	
	Tuần 24
(Sử)
09- 13/03/
26
	-Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
	- 01 phim thể hiện trận “Điện Biên Phủ trên không”, năm 1972.
- 01 phim thể hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh, 1975.

	
	Lớp học
	


	
	
	
	70, 71
	
	Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965- 1975.
-Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
	
	Trực tiếp 
	
	

	
	Bài 19, 23 Việt Nam từ năm 1976 đến NAY (3T)
	Tiết 1 
	72
	
	-Trình bày được sự thống nhất đất nước  về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 -1979, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo sau năm 1975
-Nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976- 1985.
-Nêu được nguyên nhân, nội dung,và những thành tựu tiêu biểu của Công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay (trên các lĩnh vực KT, chính trị, VH XH, an ninh, quốc phòng…)
-Đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới.
	Phim thể hiện tiêu biểu của đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 1991;
- 01 phim thể hiện cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam tại khu vực biên giới Tây Nam, 1976 - 1979;
- 01 phim thể hiện được cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam tại khu vực biên giới phía Bắc, 1979-1988.

	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác tư liệu số, bản đồ, hình ảnh, video, timeline lịch sử để mô tả quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976), cũng như các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, phía Bắc và trên biển đảo sau năm 1975.
1.2.TC1b: Chọn lọc và đánh giá nguồn thông tin chính thống (Cổng thông tin Chính phủ, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Thư viện số Việt Nam, Báo Nhân Dân điện tử) để tìm hiểu tình hình chính trị – kinh tế – xã hội Việt Nam 1976–1985 và nguyên nhân, nội dung, thành tựu công cuộc Đổi mới từ 1986 đến nay.
2.1.TC1a: Phân tích dữ liệu số (bảng thống kê, biểu đồ, bản đồ, infographic điện tử) để đánh giá thành tựu và hạn chế của công cuộc Đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại.


	25
	Bài 15.Nam Trung Bộ. ( 3T)

	Tiết 3

	   73
	Tuần 25
(Địa)

	Phân tích được tình hình phát triển của 1 số ngành kinh tế thế mạnh của vùng, các vấn đề môi trường trong phát triển

	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ kinh tế vùng  Nam Trung Bộ năm 2025
	Trực tiếp
	Lớp học

	3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Canva, Padlet, Google Slides, Miro) để thu thập, chia sẻ, phân tích và trình bày sản phẩm học tập số về vùng kinh tế này.
 3.3.TC1b: Thực hiện đạo đức số và an toàn thông tin, trích dẫn rõ ràng nguồn dữ liệu, bản đồ, hình ảnh, video khi sử dụng trong sản phẩm học tập, đồng thời nâng cao nhận thức số về bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng Nam Trung Bộ.

	
	Bài 16. Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc hoá đối với phát triển kinh tế xã hội ở vùng Nam Trung Bộ
	1 tiết
	     74
  
	
	– Sử dụng sơ đồ tư duy để phân tích được ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc hoá đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng .
– Đề xuất giải pháp khắc phục những ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc hoá đối với phát triển kinh tế – xã hội của vùng .
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Lược đồ phong trào Đồng Khởi 1960.
	Trực tiếp
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng công cụ số hoặc phần mềm trực tuyến (MindMeister, Canva, Miro, PowerPoint) để vẽ sơ đồ tư duy điện tử phân tích ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc hoá đến phát triển kinh tế – xã hội vùng Nam Trung Bộ.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm, chọn lọc dữ liệu số, bản đồ khí hậu, hình ảnh vệ tinh, video tài liệu từ các nguồn chính thống (Bộ TN&MT, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, GSO, báo Chính phủ) để hiểu rõ hiện trạng và nguyên nhân của hạn hán – sa mạc hoá.
 2.1.TC1a: Phân tích thông tin số, biểu đồ, bản đồ trực tuyến để chỉ ra tác động của hạn hán, thiếu nước, thoái hóa đất đến nông nghiệp, chăn nuôi, đời sống dân cư và môi trường vùng.
 2.3.TC1b: Thiết kế sơ đồ tư duy số hoặc infographic điện tử thể hiện mối quan hệ giữa thiên nhiên – kinh tế – xã hội và đề xuất giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả hạn hán – sa mạc hóa.
 3.3.TC1b: Thực hiện đạo đức và an toàn số, trích dẫn rõ nguồn dữ liệu, hình ảnh, bản đồ và số liệu khí hậu, đồng thời thể hiện nhận thức trách nhiệm cá nhân trong bảo vệ tài nguyên đất và môi trường vùng Nam Trung Bộ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Ôn Tập 
	1
	76
	Tuần 26
(Sử)

	- Hệ thống hóa lại kiến thức các bài đã học 
- Rèn luyện lại các kĩ năng lịch sử và địa lí.
	Đề kiểm tra có ma trận, đặc tả 60% trắc nghiệm; 40% tự luận ; 5 điểm Lịch sử, 5 điểm địa lý .
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	
	KTGKII
	Tiết 1,2
	77, 78
	
	- Hệ thống hóa lại kiến thức các bài đã học 
- Đánh giá đúng mức độ nhận thức của HS về những nội dung kiến thức đã được học.
Kiểm tra trên đề thời gian làm bài từ60- 
	Đề kiểm tra có ma trận, đặc tả  : 60% trắc nghiệm; 40% tự luận ; 5 điểm Lịch sử, 5 điểm địa lý .
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	27
	Bài 19. Vùng Đông Nam Bộ. ( 3T)




	Tiết 1, 2,3

	  79, 80, 81
   
   
	Tuần 27
(Địa)
30/03/26 -03/04/26

	– Trình bày được đặc điểm về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng. GV cập nhật thông tin sau sáp nhập
– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.
-Trình bày đặc điểm dân cư, đô thị hóa ở ĐNB
- Đặc điểm phát triển và phân bố kinh tế của vùng.Vị thế của TPHCM
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
-Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ, năm 2025.
	Trực tiếp
	Lớp học
	

	28
	Bài 19. Việt Nam từ năm 1976 đến nay.
Gộp với bài 23
	Tiết 2
, 3
	82, 83
	Tuần 28
(Sử)
06– 10/04/26
	-Trình bày được sự thống nhất đất nước  về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 -1979, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo sau năm 1975
-Nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976- 1985.
	-Máy tính,hình ảnh, phiếu học tập.
	Trực tiếp
	Lớp học
	2.3.TC1b: Thiết kế infographic, bản đồ tư duy hoặc video trình bày số hóa thể hiện toàn cảnh tiến trình Đổi mới (1986–nay) và những dấu mốc quan trọng trong quá trình bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.


	
	Bài 20. Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay(1T)
	1 tiết
	84
	
	Nhận biết được xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh.
	
	Trực tiếp 
	Lớp học
	2.1.TC1a: Phân tích bản đồ số, biểu đồ kinh tế – chính trị, infographic điện tử để làm rõ sự hình thành trật tự thế giới đa cực và vai trò của các trung tâm kinh tế – chính trị lớn (Mỹ, EU, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản).
2.3.TC1b: Thiết kế infographic hoặc sơ đồ tư duy số thể hiện xu hướng hợp tác – cạnh tranh giữa các cường quốc và tác động của trật tự thế giới mới đến Việt Nam.

	29
	Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (3T)
	Tiết 1, 2, 3
	85, 86, 87
	Tuần 29
(Địa)

	– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.
– Phân tích được các đặc điểm dân cư; một số vấn đề xã hội của vùng.
– Trình bày được sự phát triển và phân bố một số ngành kinh tế thế mạnh của vùng.
	
	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số (Google Earth, Atlas điện tử, phần mềm GIS học tập) để xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng, nhận biết ranh giới hành chính, đặc điểm địa hình, khí hậu, tài nguyên.
1.2.TC1b: Tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu số (bản đồ, ảnh vệ tinh, bảng thống kê, video tư liệu) từ Tổng cục Thống kê, Bộ TN&MT, Tổng cục Du lịch để phân tích thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên của vùng.
2.1.TC1a: Phân tích biểu đồ, bản đồ và dữ liệu số về dân cư, mật độ, cơ cấu ngành nghề, chất lượng cuộc sống để đánh giá các vấn đề xã hội và nguồn lao động của vùng.
2.3.TC1b: Thiết kế infographic, bản đồ tư duy hoặc bản đồ số thể hiện các ngành kinh tế thế mạnh, sự phân bố và mối quan hệ giữa tài nguyên – dân cư – phát triển kinh tế của vùng.


	30
	Bài 21. Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay( 1T)
	
	88
	
	-Nêu được tình hình chính trị, kinh tế của Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay.
	- Lược đồ Liên Bang Nga từ  1991
	Trực tiếp 
	Lớp học
	
1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác tư liệu số, bản đồ, infographic, video, bài viết quốc tế về tình hình chính trị, kinh tế của Liên bang Nga và nước Mỹ sau năm 1991 trên các nguồn chính thống (BBC, UN Data, IMF, World Bank, Britannica).
1.2.TC1b: Chọn lọc và đánh giá nguồn thông tin số đáng tin cậy, tránh tin sai lệch, để nắm được sự biến động về chính trị, chính sách đối ngoại, kinh tế và vị thế quốc tế của hai quốc gia.
2.1.TC1a: Phân tích biểu đồ số, dữ liệu kinh tế, bản đồ địa chính trị và timeline lịch sử điện tử nhằm làm rõ các giai đoạn phát triển kinh tế và những biến động chính trị ở Nga và Mỹ từ 1991 đến nay.



	
	Bài 22. Châu Á từ năm 1991 đến nay.
(1T)
	
	89
	
	-Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của cộng đồng ASEAN.
	 Video thể hiện một số sự kiện quan trọng trong lịch sử khu vực Đông Nam Á từ năm 1991 đến nay (2021).
	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số khu vực Đông Nam Á (Google Earth, Atlas điện tử, WorldMap) để xác định phạm vi, thành viên và quá trình mở rộng của ASEAN từ năm 1991 đến nay.


	
	Bài 24. Cách mạng khoa học, kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá.(1T)
	1 tiết
	90
	
	-Mô tả được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học kĩ thuật trên thế giới và ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó đến Việt Nam.
- Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hóa và đánh giá được tác động của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam.
	
	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác tư liệu số, video, hình ảnh, infographic, bài báo khoa học về cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại (từ giữa thế kỉ XX đến nay), tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học, năng lượng, vật liệu mới, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo.



	31
	Bài 22. Thực hành: Tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long.(1T)
	1 tiết
	91
	Tuần 31
( Địa)
	Tìm hiểu thông tin và phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất các giải pháp ứng phó.
	
	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.2.TC1b: Chọn lọc và đánh giá nguồn dữ liệu đáng tin cậy (UNDP, World Bank, IPCC, VGP News) để hiểu rõ nguyên nhân, biểu hiện và xu hướng tác động của biến đổi khí hậu đối với kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL.
2.1.TC1a: Phân tích biểu đồ, bản đồ số, ảnh vệ tinh, dữ liệu mực nước và xâm nhập mặn để chỉ ra tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất, dân cư, tài nguyên và môi trường.
2.3.TC1b: Thiết kế infographic, bản đồ tư duy hoặc video số thể hiện các biểu hiện, hậu quả và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.


	
	Bài 23. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo.
(2T)
	Tiết 1, 2
	92, 93
	
	– Trình bày được trên sơ đồ các vùng biển quốc gia; xác định trên bản đồ 1 số đảo và các tỉnh có các đảo đó.
- Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển tổng hợp KT biển đảo đối với việc bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của VN ở biển Đông 
- Phân tích được vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển đảo ở Việt Nam
	
	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số Việt Nam và Biển Đông (Google Earth, Atlas điện tử, phần mềm GIS học tập) để xác định ranh giới các vùng biển quốc gia (nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa) và xác định vị trí các đảo lớn như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa, cùng các tỉnh có đảo.
  1.2.TC1b: Tìm kiếm, chọn lọc tư liệu số, bản đồ, video, infographic, bài viết chính thống (Bộ TN&MT, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cổng thông tin Chính phủ) để hiểu rõ ý nghĩa chiến lược của phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ quyền quốc gia.
 2.1.TC1a: Phân tích dữ liệu số, bản đồ kinh tế – môi trường, ảnh vệ tinh và báo cáo phát triển kinh tế biển để đánh giá mối quan hệ giữa khai thác tài nguyên – phát triển kinh tế – bảo vệ môi trường biển đảo.
2.3.TC1b: Thiết kế infographic, sơ đồ tư duy hoặc bản đồ số thể hiện các vùng biển quốc gia, các trung tâm kinh tế biển, đảo trọng điểm và mối quan hệ giữa phát triển – bảo vệ – chủ quyền.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Google Slides, Canva, Padlet, Miro) để xây dựng sản phẩm học tập số mô tả chiến lược phát triển kinh tế biển xanh và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.
 3.3.TC1b: Tuân thủ đạo đức và an toàn số, ghi rõ nguồn dữ liệu, bản đồ, hình ảnh, video, đồng thời thể hiện tinh thần công dân số yêu nước, có trách nhiệm với bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững Biển Đông.

	32
	Chủ đề 1. Đô thị: Lịch sử và hiện tại (2T)
	Tiết 1, 2
	94, 95
	Tuần 32
(Sử)
	-  Trình bày được vai trò của đô thị đối với sự phát triển vùng với tư cách là trung tâm quyền lực và kinh tế của vùng, đất nước, khu vực
-   Mô tả được quá trình đô thị hóa thời kì xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp.
-   Nêu được tác động của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.
	Lược đồ đô thị lịch sử và hiện tại TG và VN.
- phim tư liệu đô thị lịch sử và hiện tại TG và VN
	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.1.TC1a: Khai thác bản đồ số, dữ liệu trực tuyến, ảnh vệ tinh (Google Earth, World Population Review, Cổng dữ liệu mở Việt Nam) để xác định vị trí, quy mô, mật độ và vai trò của các đô thị lớn ở Việt Nam và thế giới.
 1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn tư liệu số (số liệu thống kê, video, bài báo, báo cáo phát triển đô thị) nhằm phân tích vai trò của đô thị trong phát triển vùng, đất nước và khu vực.
 2.1.TC1a: Sử dụng bản đồ số, biểu đồ động hoặc công cụ phân tích dữ liệu (Gapminder, Datawrapper, Flourish) để mô tả quá trình đô thị hoá trong thời kỳ công nghiệp và hậu công nghiệp, qua đó nhận biết xu hướng mở rộng không gian đô thị và thay đổi cơ cấu lao động.
2.3.TC1b: Thiết kế infographic hoặc sơ đồ tư duy số thể hiện quá trình đô thị hóa, tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hóa đối với phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.
 3.1.TC1a: Hợp tác nhóm trực tuyến (Google Slides, Canva, Padlet) để xây dựng bản đồ hoặc video trình bày vai trò và tác động của đô thị hóa tại một địa phương cụ thể.
 3.3.TC1b: Thực hành trình bày và chia sẻ sản phẩm số đúng quy tắc an toàn, trích dẫn nguồn dữ liệu rõ ràng, và thể hiện trách nhiệm công dân số trong định hướng phát triển đô thị bền vững.
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	Ôn tập KTCKII
	1 Tiết
	97
	Tuần 33

	Kiến thức từ bài 13- bài 19.
- Rèn luyện lại các kĩ năng lịch sử và địa lí.
	
	Trực tiếp 
	Lớp học
	

	
	KTCKII
	 1 Tiết
	98,99
	
	- Đánh giá đúng mức độ nhận thức của HS về những nội dung kiến thức đã được học.
	
	Trực tiếp 
	Lớp học
	

	34
	Chủ đề 3. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông .
	
	100, 101, 102
	
	– Trình bày được nội dung phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển; ý nghĩa của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
– Phân tích được vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
	Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo
Phim thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo
	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.1.TC1a: Khai thác bản đồ số, ảnh vệ tinh, dữ liệu địa lí trực tuyến (Google Earth, Cổng thông tin Biển đảo Việt Nam) để xác định phạm vi, vị trí và các vùng kinh tế biển của Việt Nam.
1.2.TC1b: Tìm kiếm và đánh giá nguồn tư liệu số (báo cáo, video, tài liệu từ Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ TN&MT) về phát triển kinh tế biển, khai thác tài nguyên và bảo vệ chủ quyền.


	35
	Chủ đề 2. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long 
	Tiết 1, 2, 3
	103,104,105
	Tuần 35
(Địa)
	– Trình bày được những nét đặc sắc về văn hoá ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long thông qua việc tìm hiểu về nền văn minh các dòng sông.
– Phân tích được những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở hai vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.

	01 phim về quá trình tự nhiên (thủy văn, đa dạng sinh học) ở ở châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long;
- 01 phim thể hiện đời sống văn hóa điển hình của cư dân ở ở châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.

	Trực tiếp 
	Lớp học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm và khai thác bản đồ số, video, dữ liệu khí hậu và tài nguyên môi trường trực tuyến (Google Earth, Climate Data Portal, Cổng dữ liệu mở Việt Nam) để hiểu đặc điểm tự nhiên, văn hóa của hai vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.
  1.2.TC1b: Lựa chọn và đánh giá nguồn thông tin số đáng tin cậy (Bộ TN&MT, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, báo cáo IPCC) về biến đổi khí hậu và tác động đến các vùng châu thổ Việt Nam.
 2.1.TC1a: Sử dụng công cụ bản đồ số, biểu đồ dữ liệu trực tuyến, phần mềm mô phỏng khí hậu (Datawrapper, Flourish, Google Sheets) để phân tích biểu hiện của biến đổi khí hậu (xâm nhập mặn, nước biển dâng, sụt lún, thời tiết cực đoan).
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